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BQLKKT Ban quản lý khu kinh tế 
BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa 
BTCT Bê tông cốt thép 
BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường 
BVTV Bảo vệ thực vật 
CBCNV Cán bộ công nhân viên 
COD Nhu cầu oxy hóa học 
CTNH  Chất thải nguy hại 
CTR Chất thải rắn 
CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 
L Lít 
GPMT Giấy phép môi trường 
KCN Khu công nghiệp 
HC Hóa chất 
HT Hệ thống 
NĐ Nghị định 
NT Nước thải 
PCCC Phòng cháy chữa cháy 
QCVN  Quy chuẩn Việt Nam 
QĐ Quyết định 
TSS Tổng chất rắn lơ lửng 
STT Số thứ tự 
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
TQ Trung Quốc 
TT Thông tư 
UBND Ủy ban nhân dân 
VN Việt Nam 
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CHƯƠNG I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 
1. Tên chủ cơ sở 
- Tên chủ cơ sở đầu tư: Công ty TNHH FC Furniture 
- Địa chỉ văn phòng: Lô F1, F3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng 

Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Địa chỉ cũ Lô F1, F3 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, thị 
trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 
Ông YANG YOUPING            ; Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại: 0913664441  ; Email: Ctyfcfurniture@gmail.com 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên mã số doanh nghiệp 3801311186 đăng ký lần đầu ngày 16/1/2025 được cấp bởi 
Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 7621353864 chứng nhận lần đầu ngày 
8/1/2025 được cấp bởi BQL khu kinh tế tỉnh Bình Phước. 

- Mã số thuế: 3801311186. 
2. Tên cơ sở 

 “Công ty TNHH FC Furniture” 
Công suất: Sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng gỗ và kim loại 

công suất 50.000 sản phẩm/năm. 
- Địa điểm thực hiện cơ sở đầu tư: thuê nhà xưởng của Công ty TNHH một thành 

viên Sâm Bác tại Lô F1, F3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam (Địa chỉ cũ Lô F1, F3 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân 
Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). 

- Quy mô của cơ sở đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP: 
Cơ sở nhóm B (Nhà máy sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng gỗ và kim loại có tổng vốn 
đầu tư 128.639.999.700 thuộc cơ sở công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến 
dưới 2.000 tỷ đồng). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ 
bàn ghế bằng gỗ và kim loại. 

- Phân nhóm cơ sở: Cơ sở thuộc nhóm III (Mục II.2, Phụ lục V, Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP), theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 28 Luật BVMT số 
72/2020/QH14.  

- Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép môi trường: Ban quản lý các khu công nghiệp, 
khu kinh tế tỉnh Đồng Nai. 
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2.1. Địa điểm cơ sở 
- Địa điểm thực hiện cơ sở: thuê nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên 

Sâm Bác tại Lô F1, F3 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, với 
tổng diện tích 16.544 m2 (diện tích mặt đất). 

- Ranh giới cụ thể được xác định như sau: 
+ Phía Đông & Bắc: giáp đất trống KCN. 
+ Phía Tây & Nam: giáp đường nội bộ KCN. 

Bảng 1.1. Toạ độ vị trí của cơ sở 

Tên điểm Tọa độ (Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 
X (m) Y (m) 

1 1268204,07 569660,12 
2 1268201,61 569596,17 
3 1268198,38 569512,23 
4 1268094,46 569516,23 
5 1268086,77 569524,53 
6 1268092,15 569664,43 

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 
- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt cơ sở: cơ sở thuê nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Sâm 
Bác đã được BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (nay là BQL KKT tỉnh Đồng Nai) cấp 
Giấy phép xây dựng số 25/GPXD ngày 27/12/2022. 

 
Hình 1.1. Vị trí của cơ sở 

*) Hiện trạng khu đất của cơ sở 
Cơ sở nằm trong lô đất KCN Bắc Đồng Phú và Chủ cơ sở đã có Hợp đồng thuê 
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nhà xưởng số 01072024/PC/HĐTX ngày 01/07/2024 với tổng diện tích đất là 16.544m2.  
Hiện trạng nhà xưởng đã xây dựng hoàn thiện kèm các công trình phụ trợ cơ bản 

như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước thải,… Vì 
vậy, cơ sở không thực hiện hoạt động thi công, xây dựng; chỉ tiến hành cải tạo, lắp đặt 
các thiết bị, máy móc sản xuất và công trình bảo vệ môi trường phù hợp với hoạt động 
phát thải để đảm bảo yêu cầu về môi trường. 

  
Hình 1.2. Nhà xưởng hiện hữu tại cơ sở 

2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép đến môi trường, 
phê duyệt cơ sở 

Công ty thuê nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Sâm Bác đã được 
BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (nay là Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh 
tế tỉnh Đồng Nai) cấp Giấy phép xây dựng số 25/GPXD ngày 27/12/2022. 

2.3. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 
tư công) 

- Quy mô của cơ sở: Cơ sở nhóm B (Nhà máy sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng 
gỗ và kim loại có tổng vốn đầu tư 128.639.999.700 thuộc cơ sở công nghiệp có tổng 
mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 
05/2025/NĐ-CP: 

+ Cơ sở nằm trong KCN Bắc Đồng Phú đã hoàn thiện mặt bằng nên không có hoạt 
động chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; không sử dụng đất có mặt nước của 
khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; không di 
dân tái định cư. Trên khu đất thực hiện của cơ sở không có di tích lịch sử - văn hoá, danh 
lam thắng cảnh. 

+ Nước thải từ hoạt động của cơ sở được xả vào hệ thống thu gom, thoát nước 
chung của KCN Bắc Đồng Phú, không xả trực tiếp ra ngoài môi trường. 

Như vậy, cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 
4  Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP.  
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ 
bàn ghế bằng gỗ và kim loại. 

- Cơ sở có phát sinh nước thải khoảng 24 m3/ngày.đêm; bụi, khí thải có hệ thống 
xử lý khí thải bụi công suất 150.000 m3/giờ. 

-  Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

- Căn cứ Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường. 

- Phân nhóm cơ sở: Cơ sở thuộc nhóm III (Mục II.2, Phụ lục V, Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP). 

- Thẩm quyền cấp GPMT: Căn cứ theo Điều 39, khoản 2, Luật Bảo vệ môi trường 
số 72/2020/QH14 và Điều 26, khoản 1, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, Cơ sở thuộc 
thẩm quyền cấp GPMT của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng 
Nai. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 
Công suất thiết kế: Sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng gỗ và kim 

loại: 50.000 sản phẩm/năm. 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 
Hình 1.3. Quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 
Nguyên liệu chính của cơ sở là ván ép, MDF hoặc PB, có nguồn gốc trong nước 
và nhập khẩu, ván ép, MDF, PB nhận về nhà máy theo nhiều qui cách khác và kích 

Nguyên liệu 

Máy cưa, cắt 

Dán bề mặt giấy 

Tạo hình thô, khoan, đục mộng 

Chi tiết dán giấy Chi tiết không dán giấy 

Chà nhám 

Phong biên, viền cạnh 

Lắp ráp chi tiết 

Kiểm hàng 

Ép ván 

Lắp ráp hoàn thiện 

Kiểm hàng, lưu kho 

Xuất hàng 

Ngũ kim 

Bụi, vụn gỗ Giấy vụn 

Bụi, mùn gỗ 

Bụi gỗ 

Bụi gỗ 

Ồn, chất thải rắn 

Chi tiết 
không cần 

phong 
biên, viền 

cạnh 

Cắt giấy Giấy vân gỗ 
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thước khác nhau 2440x1220x12mm, 2440x1220x18mm, 2440x1220x4,75mm, 
….và được lưu chứa trong nhà máy trên những pallet gỗ giúp hạn chế độ ẩm, ván 
ép từ khu vực lưu trữ để di chuyển đến công đoạn cưa, cắt để chuẩn bị cho quá 
trình sản xuất. 

 
Hình 1.4. Nguyên liệu đầu vào 

- Công đoạn cưa, cắt: Nguyên vật liệu ván ép sẽ được chuyển đến máy cưa, cắt. 
Tại đây, ván ép sẽ được cưa, cắt thành những thanh ván ép có kích thước khác nhau theo 
yêu cầu đặt hàng, quá trình cưa, cắt ván ép được thực hiện tự động, hở, chủ yếu phát 
sinh bụi và chất thải rắn, chủ đầu tư sẽ bố trí hệ thống thu gom và xử lý bụi phát sinh. 

 
Hình 1.5. Khu vực máy cắt và đường ống thu gom bụi 

- Công đoạn dán bề mặt: Đối với các thanh ván ép làm khung giường, bàn ghế 
và tủ sẽ được di chuyển qua khu vực dán giấy vân gỗ, giấy vân gỗ được nhập từ các nhà 
cung cấp theo dạng cuộn. Tại đây, giấy được cắt theo kích thước đã được lập trình sẵn 
trong máy cắt giấy. Quá trình cắt giấy được thực hiện tự động và hở chủ yếu chỉ phát 
sinh giấy vụn, thừa. Chủ đầu tư sẽ bố trí công nhân vệ sinh, quét dọn khu vực làm việc 
và thiết kế nhà xưởng thông thoáng khu vực sản xuất. 
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Hình 1.6. Cắt giấy dán bề mặt 

Sau đó thanh gỗ ép sẽ được đưa vào máy dán để dán lại bằng giấy vân gỗ. Tại máy 
dán, keo sẽ được bơm vào máy, máy sẽ làm nóng chảy keo, các con lăn trong máy sẽ 
cán keo đều trên gỗ, nhằm dính chặt giấy vào gỗ, keo sử dụng là loại keo sữa, trong quá 
trình sử dụng không cần pha thêm dung môi và được để khô trong nhiệt độ môi trường 
tự nhiên. Quá trình dán giấy được thực hiện tự động và hở. 

- Công đoạn ép ván: Đối với các thanh ván ép làm mặt giường, tủ bàn ghế sẽ 
được chuyển qua khu vực ép ván. Trước tiên, từng tấm ván ép mỏng sẽ được lăn keo 
bằng trục lăn để phủ một lớp keo lên bề mặt, sau đó từng tấm ván ép sẽ được công nhân 
bố trí chồng lên nhau tạo đồ giày phù hợp theo yêu cầu. khi độ dày phù hợp sẽ cho vào 
máy ép. Ván ép cho vào máy, máy sẽ tự động làm việc từ máy ép tấm ván theo khuôn, 
máy ép dùng sóng cao tần, không dùng nhiệt nên không gây ô nhiễm. Sau một thời gian 
ngắn, keo khô tự nhiên và tấm ép ván được tháo ra khỏi khuôn có độ dày, kích thước 
tấm ván theo yêu cầu. 

  

Hình 1.7. Khu vực ép ván và máy ép ván 
- Công đoạn tạo hình thô, khoan và đục mộng: Toàn bộ các chi tiết sau khi 

dán giấy và ép ván đều được đưa đến công đoạn tạo hình thô. Tại đây, các chi tiết sẽ 
được chuyển qua khu vực khoan, đục mộng theo quy chuẩn thiết kế của từng loại sản 
phẩm. Các công đoạn tại khu vực tạo hình thô (khoan và đục mộng) được thực hiện bán 
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tự động, công đoạn hở và có phát sinh bụi và mùn cưa. Tại mỗi máy khoan và máy làm 
mộng chủ đầu tư sẽ bố trí các hệ thống để thu gom và xử lý bụi phát sinh. Các chi tiết 
sau khi được tạo hình sẽ chia làm 2 loại: Chi tiết dán giấy vân gỗ và chi tiết không dán 
giấy vân gỗ. Đối với các chi tiết dán giấy vân gỗ sẽ được chuyển qua công đoạn lắp ráp 
thành phẩm cùng với các chi tiết bề mặt và các ngủ kim khác. Đối với chi tiết không dán 
giấy vân gỗ sẽ được chuyển qua công đoạn chà nhám, để tiếp tục quy trình sản xuất. 

 
Hình 1.8. Máy khoan đục mộng 

- Công đoạn chà nhám: Các chi tiết không dán giấy vân gỗ được chuyển sang 
khu vực chà nhám nhằm đảm bảo bề mặt ván láng mịn theo yêu cầu. Quá trình chà nhám 
được thực hiện bán tự động, công đoạn hở và tại khu vực chà nhám sẽ phát sinh bụi gỗ 
có kích thước nhỏ sẽ được thu gom về hệ thống xử lý để thu hồi bụi mịn, mạt cưa nhỏ 
nhằm đảm bảo không khí bên trong khu vực sản xuất được sạch sẽ. Sau công đoạn chà 
nhám, các chi tiết được chia làm 2 loại: Chi tiết phong biên và chi tiết không phong biên. 
Đối với chi tiết không phong biên sẽ được chuyển đến công đoạn như: Lắp ráp chi tiết, 
sau đó lắp ráp hoàn thiện.  

 
Hình 1.9. Công đoạn chà nhám các chi tiết 

- Công đoạn phong biên: Các chi tiết sau khi chà nhám được chuyển qua công 
đoạn phong biên, viền cạnh. Quá trình phong biên, viền cạnh, được thực hiện tự động 
và bán khép kín. Sử dụng chỉ, dây biên và keo dán cho quá trình phong biên. Máy phong 
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biên được thiết kế có chứa keo để kết dính dây biên và chi tiết ván ép. Tại công đoạn 
này có sử dụng keo nhưng loại keo chuyên dụng, đồng thời keo được máy châm tự động, 
một khối lượng ít vừa đủ dùng và khu vực keo được thiết kế kín trong máy. Vì vậy, 
lượng keo phát sinh trong công đoạn này không đáng kể, đồng thời công đoạn phong 
biên có quá trình cắt 2 đầu ván, bo cạnh nên sẽ phát sinh bụi, chủ đầu tư sẽ bố trí hệ 
thống thu gom và xử lý bụi phát sinh, nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí bên trong 
khu vực xưởng sản xuất. 

  
Khu vực dán biên Kệ dây biên 

 
Máy dán biên 

Hình 1.10. Công đoạn phong biên 
- Công đoạn lắp ráp chi tiết: Đối với các chi tiết phong biên và không phong 

biên đều được chuyển sang công đoạn lắp ráp. Tại công đoạn này, các chi tiết nhỏ được 
lắp ráp lại với nhau thông qua các mộng và đinh bắn. Các chi tiết sau đó được kiểm tra, 
ván ép bị khuyến bề mặt được chuyển đến công đoạn chỉnh sửa. Ván ép được tram bột 
trét nhằm tạo độ trơn che khuyết điểm cho sản phẩm, khắc phục các lỗi bề mặt. Sau khi 
lắp ráp các chi tiết được vận chuyển đến. 
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- Công đoạn lắp ráp hoàn thiện:  
+ Đối với các sản phẩm làm giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ: các chi tiết khung ván 

ép và bề mặt giường, tủ bàn ghế bằng gỗ ép sẽ được chuyển đến công đoạn lắp ráp hoàn 
thiện sản phẩm bằng ngũ kim (các loại ngũ kim như đinh, tán, bản lề, chốt cửa, tay nắm 
được chủ cơ sở mua từ bên ngoài). Công đoạn này được thực hiện bán tự động và hở, 
quá trình chủ yếu sẽ phát sinh tiếng ồn và chất thải rắn. Chủ đầu tư sẽ bố trí thu gom, xử 
lý chất thải phát sinh theo quy định và thực hiện thông thoáng nhà xưởng. 

+ Đối với các sản phẩm là giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ có khung sắt: các chi tiết 
bề mặt giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ ván ép sẽ được chuyển đến công đoạn lắp ráp hoàn 
thiện sản phẩm bằng ngũ kim (các ngủ kim như đinh, tán, bản lề, chốt cửa, tay nắm được 
chủ cơ sở mua từ bên ngoài), cùng với các khung sắt (các khung sắt để lắp ráp là khung 
sắt thành phẩm được công ty đặt gia công bên ngoài sau đó vận chuyển về nhà xưởng) 
để lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. Mỗi sản phẩm sẽ được bố trí khu vực lắp ráp riêng. 
Trong quá trình chủ yếu sẽ phát sinh tiếng ồn và chất thải rắn, chủ đầu tư sẽ bố trí thu 
gom, xử lý chất thải phát sinh theo quy định và thực hiện thông thoáng nhà xưởng. 

 
Hình 1.11. Khu vực để ngũ kim, phụ liệu hoàn thiện sản phẩm 

  
Hình 1.12. Khu vực lắp ráp 

- Công đoạn kiểm tra và đóng gói: Sau khi lắp ráp xong, các sản phẩm này được 
đưa qua công đoạn kiểm tra sản phẩm, những sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đưa qua các 
công đoạn đóng gói thành phẩm và lưu kho, chờ xuất xưởng.  
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Hình 1.13. Khu vực đóng gói 

 Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của cơ sở 
Cơ sở “Công ty TNHH FC Furniture” của Công ty TNHH FC Furniture là công 

nghệ bán tự động, kết hợp giữa máy móc và nhân công lao động, hỗ trợ phần lớn công 
việc của công nhân, đồng thời đẩy nhanh thời gian hình thành sản phẩm. Các hạng mục 
công trình nhà xưởng được xây dựng thông thoáng, đảm bảo thoáng khí cho khu vực 
làm việc. 

Việc chủ cơ sở lựa chọn khu vực thực hiện cơ sơr là KCN Bắc Đồng Phú – một 
KCN có nhiều năm hoạt động và là nơi tập trung chuyên thu hút đầu tư các lĩnh vực đầu 
tư chính là: Cơ khí chế tạo máy; Điện, điện tử, công nghệ thông tin; Hóa dược; Dệt may; 
Vật liệu xây dựng; Công nghiệp tiêu dùng..., đã có sẵn các cơ cở hạ tầng kỹ thuật và các 
công trình BVMT phù hợp cho ngành nghề sản xuất của cơ sở. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 
Sản phẩm của Cơ sở: Sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng gỗ và 

kim loại: 50.000 sản phẩm/năm.  

  

Hình 1.14. Sản phẩm minh họa của cơ sở 
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 
4.1. Nhu cầu nguyên phụ liệu phục vụ cơ sở 
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Tổng hợp nhu cầu nguyên, vật liệu, hoá chất: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên, vật liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất 

TT Tên nguyên, vật 
liệu Đơn vị 

Khối 
lượng 
tháng 

02/2025-
10/2025 

Khối 
lượng 

khi đạt 
công suất 

tối đa 

Xuất xứ 

I Nguyên, vật liệu 

1 
Gỗ nguyên liệu đã 
qua xử lý m3/năm 95 200 Việt Nam/ 

Trung Quốc 

2 Ván ép các loại Tấn/ năm 70 140 Việt Nam/ 
Trung Quốc 

3 

Linh kiện, phụ kiện 
ngũ kim (đinh, tán, 
chốt kim loại, tay 
nắm…) 

Tấn/ năm 6.5 15 Việt Nam/ 
Trung Quốc 

4 Giấy dán m3/năm 700 1.200 Việt Nam/ 
Trung Quốc 

5 Bao bì Nilon Tấn/ năm 12 25 Việt Nam 

6 Khung sắt Tấn/ năm 75 100 Việt Nam 

7 Giấy chà nhám Tấn/ năm 1 4 Việt Nam 

8 Dây biên PVC Tấn/ năm 25 45 Việt Nam/ 
Trung Quốc 

II Hoá chất 

1 Keo dán  Tấn/ năm 16 25 Việt Nam/ 
Trung Quốc 

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 
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Đặc tính nguyên liệu và hóa chất sử dụng: 
Bảng 1.3. Thành phần, tính chất hóa học nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

STT 

Tên 
thương 

mại/thường 
gọi 

Thành 
phần 
chính 

Đặc tính Khả năng gây hại 

1 Keo sữa 

Polyvinyl 
alcohol; 
Resin PVA;       
Kaolinit,  
Calcium 
carbonate         
; deionized 
water 

 

- Vật thể: dạng kem  
- Màu sắc: màu trắng 
sữa 
- Mùi vị: có mùi chua 
- Độ pH: 4-6 
- Nhiệt độ sôi: 
100℃， 
- Tỉ trọng: 1.11-1.15 
- Độ dính: 13000-
18000cps 
- Tan chảy trong nước        

 

- Phân hủy nhiệt ：nếu sử dụng 
đúng ，sẽ không phân hủy  
- Chất phân hủy nguy hiểm: nếu 
sử dụng đúng ,sẽ không phân 
hủy 
- Chất cấm：không sút ăn mòn 
(ví dụ axit sulfuric, axit 
photphoric) 'ăn da, chất oxi hóa 
mạnh (ví dụ hydrogen 
peroxide, thuốc tím). 
- Độc tính cấp tính: Độc tính 
cấp tính của các chất tương tự 
là rất thấp 

2 Keo vàng 

Polyvinyl 
alcohol 
solution; 
Polyvinyl 
acetate 
polymer;      
Filler;    
Deionized 
water;     
color 
powder 

 

- Vật thể: dạng kem  
- Màu sắc: màu ngã 
vàng  
- Mùi vị: có mùi chua 
- Độ pH: 5-7 
- Nhiệt Độ sôi: 100℃
，  
- Tỉ trọng: 1.05-1.1 
- Độ dính: 13000-
17000cps 
- Tan chảy trong nước      

- Tính phân hủy： không phân 
hủy trong moi trường tự nhiên. 
- Tính độc hại ： không gây hại. 
- Cái khác： không có tác dụng 
ngăn chan vi khuẩn trong hệ 
thống xử lí nước thải. 
Không thể thải ra nguổn nước 
thải, môi trường đất cát. 

 

3 Keo nhũ 
tương EVA 

Nhựa vinyl 
axetat 
etylen/ 
EVA; Nước 
/  H2O; 
Toluene 

- Trạng thái vật lý: 
Dạng nước               
- Màu sắc: Trắng  sữa  
- Mùi vị: Không   
- Độ pH : 4.0-6.0 
- Nhiệt độ làm mềm : 
Khoảng 100 độ c   
- Điểm chớp nháy : 
Không 
- Giới hạn cháy nổ : 
Không    
- Mật độ tương đối : 
Không   
- Áp xuất hơi : Không 

- Tính ổn định : Ổn định   
- Các phản ứng nguy hiểm có 
thể xảy ra trong các điều kiện 
đặc biệt: nhiệt phân ở nhiệt độ 
cao (200°C) 
- Các chất cần tránh: Tương kỵ: 
Tránh xa các loại thực phẩm, 
axit và kiềm 
- Các điều kiện cần tránh: Tránh 
nhiệt độ trên 40oC và dưới 0oC 
- Sản phẩm phân hủy nguy 
hiểm: CO và CO2  

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nguồn cung cấp điện 
- Nguồn cấp điện cho máy móc, thiết bị trong giai đoạn vận hành được lấy từ hệ 

thống cấp điện của KCN Bắc Đồng Phú. 
- Nhu cầu sử dụng: khoảng 165.040 kWh/tháng. 

Lượng điện chiếu sáng công trình, điện chiếu sáng cho các xưởng, văn phòng, sử 
dụng cho các thiết bị sản xuất khoảng 165.040 Kwh/tháng (theo hóa đơn tiền điện từ 
tháng 02 đến tháng 10).  

Bảng 1.4. Thống kê lượng điện tiêu thụ năm 2025 

STT Tháng Lượng điện tiêu thụ (Kwh) 

1 Tháng 02 111.500 
2 Tháng 03 170.800 
3 Tháng 04 148.700 
4 Tháng 05 197.700 
5 Tháng 06 195.200 
6 Tháng 07 186.600 
7 Tháng 08 214.200 
8 Tháng 09 200.200 
9 Tháng 10 225.500 

Tổng 1.650.400 
Trung bình tháng (Kwh/tháng) 165.040 
Trung bình ngày (Kwh/ngày) 6.347,69 

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước, nguồn cung nước 
- Nguồn cấp: từ nhà máy cấp nước sạch của KCN Bắc Đồng Phú. 
- Nhu cầu sử dụng: 
+ Nước cấp sinh hoạt: Số lượng CBCNV dự kiến khoảng 300 người, không bố trí 

hoạt động nấu ăn, ở lại. Định mức cấp nước sinh hoạt (theo QCVN 01:2021/BXD) là 
100 lít/người/ngày. Lượng cấp nước tối cho sinh hoạt giai đoạn vận hành là: 

300 người x 100 lít/người/ngày/1.000 = 30 m3/ngày đêm 
+ Nước tưới cây, rửa đường. 
+ Nước phòng cháy chữa cháy. 
+ Do đặc thù sản xuất của cơ sở không có nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động 

sản xuất. 
Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được trình bày tại Bảng sau: 

Bảng 1.5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở 

TT Hạng mục Đơn vị Nhu cầu 
sử dụng Ghi chú 

I Nước cấp sinh hoạt  m3/ngày.đêm 30 Hàng ngày 

II Nước cấp tưới cây rửa 
đường m3/ngày.đêm 1 Hàng ngày 
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TT Hạng mục Đơn vị Nhu cầu 
sử dụng Ghi chú 

III Nước cấp PCCC (*) m3/lần 10 
- Không thường xuyên 
- Chỉ phát sinh trong 
trường hợp có cháy 

Tổng cộng m3/ngày.đêm 31 - 
Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 

Ghi chú: (*) – Nước cấp cho hoạt động PCCC, chỉ phát sinh trong trường hợp có 
cháy nên không tính vào tổng lưu lượng nước cấp tại cơ sở. 

 
Hình 1.15. Sơ đồ cân bằng nước tại cơ sở 

Ghi chú:– Nước cấp PCCC, chỉ phát sinh trong trường hợp có cháy nên không 
trình bày trong sơ đồ này. 

4.3.3. Nhu cầu sử dụng nước và xả thải theo hóa đơn tiền nước 
Căn cứ vào Thông báo tiền nước của Công ty Cổ phẩn Cấp thoát nước Bình Phước, 

lưu lượng nước cấp và nước thải được thống kê tại bảng sau:  
Bảng 1.6. Thống kê nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải thực tế  

STT Tháng 
Năm 2025 

Lượng nước cấp theo 
hóa đơn (m3) Lượng nước thải (m3) 

1 Tháng 02 543 434,4 
2 Tháng 03 571 456,8 
3 Tháng 04 1.104 883,2 
4 Tháng 05 769 615,2 
5 Tháng 06 706 564,8 
6 Tháng 07 846 676,8 
7 Tháng 08 494 395,2 
8 Tháng 09 681 544,8 
9 Tháng 10 539 431,2 

Trung bình tháng 694,78 555,82 
Trung bình ngày 26,72 21,38 

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 

Ghi chú: 
- Thông báo tiền nước đính kèm phụ lục. 
- Lưu lượng nước thải bằng 80% nước cấp. 

Nước cấp
31 m3/ngày.đêm

Sinh hoạt
30 m3/ngày.đêm

Hệ thống thoát nước thải 
chung của KCN
30 m3/ngày.đêm

Tưới cây, rửa đường
1 m3/ngày.đêm

Tiêu hao, thấm đất
1 m3/ngày.đêm
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Nhận xét: Năm 2025 lưu lượng nước cấp trung bình của cơ sở khoảng 26,72 
m3/ngày (bao gồm nước cấp cho sinh hoạt, hoạt động sản xuất và tưới cây, rửa đường). 
Lưu lượng nước thải khoảng 21,38 m3/ngày.  

5. Các thông tin khác của cơ sở 
5.1. Nhu cầu sử dụng lao động 
Tổng số lượng CBCNV dự kiến khoảng 300 người. 
- Chế độ làm việc: 01 ca/ngày, 10 tiếng/ca. 
- Số ngày làm việc trong năm: khoảng 300 ngày/năm. 

5.2. Máy móc thiết bị sản xuất 
Danh mục những máy móc, thiết bị chính phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở 

trình bày tại Bảng sau: 
Bảng 1.7. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất  

TT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Công suất Xuất xứ 

1  Máy khoan cắt tự động, Model: 
ZR-A-3016 Bộ 4 8 KW Trung Quốc 

2  Máy cưa KS-828C Bộ 2 25 KW Trung Quốc 
3  Máy gắp ván ZGSL2512 Bộ 1 10 KW Trung Quốc 
4  Máy dán cạnh KE-2368JHS Bộ 1 3 KW Trung Quốc 

5  Máy gia công trung tâm KN-
2418NM Bộ 1 10 KW Trung Quốc 

6  Máy khoan điện tử KD-612KS Bộ 3 3 KW Trung Quốc 
7  Máy khoan  Z4BL Bộ 3 10 KW Trung Quốc 

8  Máy ép nguội thủy lực MH3248 
25T*2S Bộ 1 15 KW Trung Quốc 

9  Máy dán keo một mặt JSL-1350 Bộ 1 16 KW Trung Quốc 
10  Máy cắt hai đầu MJ243S Bộ 4 10 KW Trung Quốc 
11  Máy cưa MJ274 Bộ 2 5 KW Trung Quốc 
12  Máy cấp liệu gỗ tự động V-886 Bộ 1 8 KW Trung Quốc 
13  Máy phay MX5117B Bộ 1 10 KW Trung Quốc 
14  Máy lăn keo GD-300-6M Bộ 1 10 KW Trung Quốc 

15  Máy bôi keo nóng chảy model: 
XBS-907 Bộ 1 8 KW Trung Quốc 

16  Máy nén khí（LG-37A） Bộ 1 35 KW Trung Quốc 
17  Máy sấy khô không khí Bộ 1 15KW Trung Quốc 

18  Máy khoan đa trục ngang; 
Model: MZB-64112 Bộ 1 7 KW Trung Quốc 

19  Máy lắp ráp khung dùng gia 
công gỗ GJJ1808-L-5-JY Bộ 1 7 KW Trung Quốc 

20  Máy dán giấy lên ván MDF 
1325mm Bộ 1 15KW Trung Quốc 

21  Máy hút bụi Bộ 1 45KW Trung Quốc 
Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 

5.3. Các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở 
Cơ sở thực hiện tại Lô F1, F3 khu B, KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở  

Công ty TNHH FC Furniture                                                     22 
 

Nai với tổng diện tích 16.544m2 (diện tích xây dựng): 
Bảng 1.8. Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

TT Chức năng sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 
1 Diện tích xây dựng 11.301,32 68,31% 
2 Diện tích cây xanh 3.312,10 20,02% 
3 Diện tích giao thông 1.930,58 11,67% 

Tổng 16.544 100 
Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 

- Hạng mục các công trình của cơ sở được thể hiện tại Bảng sau: 

Bảng 1.9. Hạng mục các công trình của cơ sở  

TT Hạng mục 
Diện tích 
xây dựng 

(m2) 

Diện tích 
sử dụng 

(m2) 

Số 
tầng 

Tỷ lệ 
(%) Kết cấu 

1 Nhà xưởng và nhà kho 10.735 21.470 2 65 
Móng, đà kiềng, cột, dầm 
sàn, nền BTCT, tường xây 
gạch 

2 Nhà văn phòng 326,52 1.226,52 4 1,2 
Móng, đà kiềng, cột, dầm 
sàn, nền BT lát gạch, tường 
xây gạch 

3 Bể nước ngầm 180 180 - 1 Đáy sàn bằng BTCT, tường, 
nắp BT toàn khối 

4 Nhà bảo vệ 17,5 17,5 1 0,01 
Móng, đà kiềng bằng BTCT, 
khung BTCT, nền BT, tường 
xây gạch 

5 Nhà vệ sinh công nhân 42,3 42,3 1 0,02 Móng, đà kiềng bằng BTCT, 
nền BT, tường xây gạch 

6 Kho rác sinh hoạt 5 5 1   
Kết cấu nhà tiền chế bằng 
thép và biển tên kho theo quy 
định 

7 Kho chất thải công 
nghiệp thông thường 48 48 1  

Kết cấu nhà tiền chế bằng 
thép và biển tên kho theo quy 
định 

8 Kho chất thải nguy hại 44,4 44,4 1  
Kết cấu nhà tiền chế bằng 
thép và biển tên kho theo quy 
định 

9 Sân, đường nội bộ và 
cây xanh 5.145,28 5.145,28 - 31,69 Nền BT 

Tổng 16.544 28.179 - 100 - 
Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 

5.4. Quá trình hoạt động và tiến độ lập hồ sơ môi trường của cơ sở 
Công ty TNHH FC Furniture thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

7621353864 chứng nhận lần đầu ngày 8/1/2025 được cấp bởi Ban quản lý khu kinh tế 
tỉnh Bình Phước (nay là Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Nai). 

Chủ cơ sở đã thuê nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Sâm Bác theo 
Hợp đồng thuê nhà xưởng số 01072024/PC/HĐTX ngày 01/07/2024 với tổng diện tích 
đất là 16.544 m2. 
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Mục tiêu sản xuất của cơ sở là sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng 
gỗ và kim loại với công suất thiết kế 50.000 sản phẩm/năm. 

Năm 2025, Chủ cơ sở đã thực hiện lập hồ sơ báo cáo đề nghị cấp GPMT và nộp 
thẩm định vào UBND huyện Đồng Phú (nay là xã Đồng Phú). 

Quyết định số 1860/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường đối với Công ty TNHH FC Furniture ngày 23/06/2025 do UBND Huyện 
Đồng Phú cấp (nay là xã Đồng Phú). 

Biên lại thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính số BPH662325 của 
Công ty TNHH FC Furniture. 

Căn cứ theo Điều 26, khoản 1, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, Chủ cơ sở sau khi 
hoàn thành việc đóng phạt và cải tạo, tiếp tục lập lại hồ sơ báo cáo đề nghị cấp GPMT 
và nộp thẩm định vào Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai. 
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CHƯƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường 

 *) Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 
Theo quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

18/02/2022 về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

+ Mục tiêu tổng quát và tầm nhìn như sau: kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất 
thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh hoạc, chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít 
chất thải, cacbon thấp và phát triển bền vững đất nước. 

+ Mục tiêu cụ thể như sau: định lượng được các mục tiêu về xác lập vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải; thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học; hình thành các khu quản lý chất thải rắn, nguy hại tập trung, thiết lập 
mạng lưới quan trắc và cảnh bảo về chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước cho 
giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. 

+ Quan điểm như sau: Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững đất nước; phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch, bảo vệ môi 
trường và pháp luật khác có liên quan; phòng ngừa và kiếm soát ô nhiễm, quản lý chất 
thải rắn và chất thải nguy hại, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường; bảo tồn và đa 
dạng sinh học. 

Ngành nghề của cơ sở là sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng gỗ 
và kim loại với mục tiêu sản xuất ít chất thải, cacbon thấp, xanh thân thiện với môi 
trường và xây dựng lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường tương ứng với từng loại 
chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động. Như vậy, cơ sở phù hợp với các mục tiêu 
và quan điểm của quy hoạch BVMT quốc gia. 

*) Đối với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 
Cơ sở đã được xây dựng và lắp đặt hoàn thiện trong giai đoạn cả nước thực hiện 

việc điều chỉnh, sáp nhập các tỉnh. Trước thời điểm sáp nhập, Cơ sở thuộc KCN Bắc 
Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sau khi sáp nhập địa 
giới hành chính, vị trí này nay thuộc KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. 
Vì vậy, khi trình bày về sự phù hợp quy hoạch, Cơ sở được xem xét theo quy hoạch của 
tỉnh Bình Phước trước đây (nay là tỉnh Đồng Nai). 

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, liên 
quan đến phương hướng phát triển ngành quan trọng, phương án tổ chức kinh tế xã hội 
có nêu: Công nghiệp chế biến: phát triển công nghiệp chế biến sâu theo hướng cụm 
ngành; phát triển 03 nhóm ngành chủ lực: chế biến điều, chế biến cao su và gỗ, chế biến 
thực phẩm (các sản phẩm từ gia súc, gia cầm). Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 
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17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh 
Bình Phước thời kì 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2050 có đề cập như sau: Công nghiệp 
chế biến: phát triển công nghiệp chế biến sâu phải theo hướng cụm ngành; tăng tốc phát 
triển 03 nhóm ngành điều, gỗ và thực phẩm xuất khẩu chủ lực (các sản phẩm chế biến 
từ gia súc, gia cầm) một cách bền vững trước năm 2025, đóng góp cao vào tỷ trọng trong 
GRDP, thu ngân sách và tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

KCN Bắc Đồng Phú đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết 
định số 516/QĐ- UBND ngày 18/03/2022 của dự án: “Dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề 
thu hút vào KCN Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân 
Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước”. 

Các ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN Bắc Đồng Phú như công 
nghiệp chế biến nông lâm sản; các ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ; công nghiệp phục 
vụ phát triển nông nghiệp, chế tạo cơ khí, máy móc nông cụ, phân bón; sản xuất hàng 
tiêu dùng phục vụ trong nước và xuất khẩu như may mặt, đồ điện, đồ gia dụng, kim khí, 
các loại bao bì; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất dược, mỹ phẩm; chế biến thực phẩm, 
hương liệu, hóa chất. 

Cơ sở “Công ty TNHH FC Furniture” của Công ty TNHH FC Furniture tại KCN 
Bắc Đồng Phú. Cơ sở hoạt động sản xuất, gia công sản xuất giường, tủ bàn ghế bằng gỗ 
và kim loại là phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN. Vì vậy, cơ sở phù hợp với 
quy hoạch hoạt động của KCN, phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, nội 
dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, nên không ảnh hưởng đến quy hoạch 
chung của khu vực. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 
*) Đối với bụi, khí thải 
Cơ sở khi đi vào hoạt động sẽ làm phát sinh khí thải phát tán ra môi trường bao 

gồm: bụi, khí thải từ công đoạn cắt, ép, khoan, sơn,… Tuy nhiên Chủ cơ sở cam kết lắp 
đặt các hạng mục công trình bảo vệ môi trường không khí trước khi thải ra ngoài môi 
trường.  

*) Đối với nước thải 
Do đặc thù sản xuất của cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt của CBCNV, sẽ 

được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 5 ngăn trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước thải 
chung của KCN và hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, không xả thải ra ngoài 
môi trường.  

Như vậy, hoạt động của Cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tại 
khu vực thực hiện Cơ sở. 
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CHƯƠNG III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
1.1. Thu gom, thoát nước mưa 
a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa  
Cơ sở đã xây dựng mạng lưới thoát nước mưa tách riêng với mạng lưới thoát nước 

thải. Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng tuyến ống đứng thoát xuống hệ thống 
thoát nước mưa của toàn khu vực nhà xưởng dọc theo hệ thống thoát có bố trí các hố ga 
sau đó thải thẳng vào hệ thống cống thoát nước chung của KCN Bắc Đồng Phú tại 1 hố 
ga đấu nối nước mưa trên đường số D2B.  

Toàn bộ nước mưa được thu gom bằng cống thoát nước D300 dài khoảng 14.800 
mm, cống thoát nước D400 dài khoảng 6.200 mm, cống thoát nước D500 dài khoảng 
2.700 mm, nước mưa chảy qua 19 hố ga lắng cặn kích thước DxRxC: 
1000x1000x2500mm, sau đó đấu nối vào hố ga thu gom nước mưa của KCN.  

Bảng 3.1. Hệ thống thu gom, thoát nước của cơ sở 
TT Hạng mục Số lượng 

1 Hố ga lắng cặn - 19 hố ga 
- Kích thước: 1000x1000x2500mm 

2 Cống thoát nước D300 14.800mm 
3 Cống thoát nước D400 6.200mm 
4 Cống thoát nước D500 2.700mm 

b. Điểm xả nước mưa 
Nguồn nước tiếp nhận nước mưa: hệ thống thu gom và thoát nước mưa của KCN. 
Tọa độ vị trí đấu nối nước mưa: 01 điểm đấu nối trên đường D2B X =1268171;  

Y = 569508 (Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o). 
c. Sơ đồ thoát nước mưa  

 
 
 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của cơ sở 
  

Nước mưa 
chảy tràn 

Cống thoát 
nước, hố ga 

Hố ga đấu 
nối 

Hệ thống thoát 
nước mưa của KCN 
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d. Hình ảnh hố ga thoát nước mưa 

 
Hình 3.2. Hố ga đấu nối nước mưa KCN 

1.2. Thu gom, thoát nước thải  
Hoạt động tại cơ sở phát sinh nước thải như sau: 

Bảng 3.2. Lưu lượng nước thải phát sinh 

STT Mục đích dùng nước 
Lưu lượng 
nước cấp 
(m3/ngày) 

Lưu lượng 
nước thải 
(m3/ngày) 

Diễn giải/Giải trình 

1 Nước sinh hoạt 30 24  lưu lượng nước thải tính bằng 
80% lượng nước cấp Tổng 30 24 

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 24 m3/ngày.đêm (lưu lượng nước thải 
tính bằng 80% lượng nước cấp). 

a. Mạng lưới thu gom nước thải 
 (1.1). Hệ thống thu gom thoát nước thải 
- Nguồn thải: nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của CBCNV tại cơ sở. Số 

lượng CBCNV dự kiến khoảng 300 người. 
- Lượng thải: Theo Điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP và và Nghị định số 

98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng 
kỹ thuật, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 80% nước cấp. Tổng lượng nước thải 
hoạt phát sinh của Cơ sở là: 24 m3/ngày đêm. 

- Thành phần: nước thải sinh hoạt chủ yếu có chứa các chất lơ lửng (SS), các hợp 
chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

Chủ cơ sở bố trí hệ thống thu gom, thoát nước thải của Cơ sở như sau: 
- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 
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24 m3/ngày.đêm từ các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 ngăn xây ngầm, 
sau đó theo đường ống PVC D200 dài 30m chảy vào hố ga thu gom nước thải chung 
của KCN dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú tại 01 điểm xả toạ 
độ X= 1268088; Y = 569639 (Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 
3o). 

b. Công trình thoát nước thải 
Chủ cơ sở bố trí ngầm 02 bể tự hoại 5 ngăn dung tích 33 m3/bể để xử lý sơ bộ nước 

thải sinh hoạt trước khi chảy về hệ thống bể gom nước thải. 
- Tóm tắt quy trình thu gom xử lý: Nước thải sinh hoạt nhà vệ sinh → Bể tự hoại  

→ PVC D200 → Hố ga thu gom nước thải chung của KCN → Hệ thống XLNT của 
KCN Bắc Đồng Phú. 

c. Điểm xả sau xử lý 
Nguồn tiếp nhận: Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. 
Vị trí điểm đấu nối: 01 vị trí tại điểm xả.  
Tọa độ vị trí hố ga đấu nối: X= 1268088; Y = 569639 (Hệ tọa độ VN2000, Kinh 

tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o). 
Yêu cầu kỹ thuật: Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt giới hạn tiếp nhận nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú.  
Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Bắc Đồng Phú. 
Phương thức xả thải: tự chảy. 
Chế độ xả thải: 24 giờ/ngày đêm. 

 
Hình 3.3. Hố ga thoát nước thải 
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d. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở 
 
 
 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải 
1.3. Công trình xử lý nước thải 
a. Nước thải sinh hoạt 
- Nguồn thải: nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của CBCNV tại cơ sở. Số 

lượng CBCNV dự kiến khoảng 300 người. 
- Lượng thải: Theo Điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh bằng 80% nước cấp. Tổng lượng nước thải hoạt phát sinh của Cơ sở là: 
24 m3/ngày đêm. 

- Thành phần: nước thải sinh hoạt chủ yếu có chứa các chất lơ lửng (SS), các hợp 
chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

Chủ cơ sở bố trí hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở như sau: 
- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt với lưu lượng 24 

m3/ngày.đêm từ các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 ngăn xây ngầm, sau 
đó theo đường ống PVC D200 dài 30 m chảy vào hố ga thu gom nước thải chung của 
KCN dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú tại 01 điểm xả toạ độ 
X= 1268088; Y = 569639 (Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o). 

Công ty bố trí ngầm 02 bể tự hoại 5 ngăn dung tích 33m3/bể để xử lý sơ bộ nước 
thải sinh hoạt trước khi chảy về hệ thống bể gom nước thải. 

- Thuyết minh công nghệ xử lý: B Bể tự hoại là công trình đồng thời thực hiện các 
chức năng: Chứa và lắng nước thải lên men cặn lắng, lọc. Cặn lắng được giữ lại bể từ 6 
tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần 
được tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Định kỳ thuê 
đơn vị chức năng hút bùn tại bể tự hoại (Hợp đồng hút hầm cầu và xử lý nghẹt bồn cầu 
tại Công ty TNHH FC Furniture số 0808/HDDV/2025 ngày 08/08/2025; Hợp đồng hút 
hầm cầu và xử lý nghẹt bồn cầu tại Công ty TNHH FC Furniture số 021125/HDDV/2025 
ngày 02/11/2025). 

Nước thải 
sinh hoạt 

Bể tự hoại 
5 ngăn 

Hố ga thoát 
nước thải KCN 

Hệ thống XLNT 
tập trung KCN 
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Hình 3.5. Minh họa cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn 

Tính toán bể tự hoại (Nguồn: Trần Đức Hạ (2006) - Xử Lý Nước Thải Đô Thị, Nhà 
xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật): 

Thể tích phần nước: Wn= K x Q = 1,2 x 12 = 14,4 m3/ngày.đêm. 
Trong đó: 
- K: hệ số lưu lượng, K= 1,2. 
- Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại trung bình ngày, tính bằng 40% lượng 

nước dùng cho hoạt động sinh hoạt: Q = 40% × 30 m3/ngày = 12  m3/ngày. 
Thể tích phần bùn: Wb = a x Nx t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2 x (100 – P2)/100.000 
Trong đó: 
- a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 người/ngày.đêm. 
- N: số người của cơ sở, N = 300 người. 
- t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 90 - 180 ngày/đêm (chọn giá trị đặc 

trưng t = 100 ngày). 
- 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải. 
- 1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để "nhiễm vi khuẩn" cho cặn 

tươi. 
- P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%. 
- P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%. 
Wb = 0,4 x 300 x 100 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2 x (100 - 90)/100.000 = 5,04 m3/06 

tháng. 
Thể tích bể tự hoại cần để xử lý nước thải: W=Wn+Wb = 14,4 + 5,04 = 19,44 m3. 
Công ty bố trí ngầm 02 bể tự hoại 5 ngăn dung tích 33m3/bể để xử lý sơ bộ nước 

thải sinh hoạt trước khi chảy về hệ thống bể gom nước thải. 

Nhận xét: Tổng thể tích hữu ích các bể tự hoại đảm bảo khả năng xử lý nước thải 
sinh hoạt phát sinh tại nhà máy. 
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b. Nước thải sản xuất 
Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ có nước thải sinh hoạt. 
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
2.1. Bụi, khí thải từ máy gia công (máy cưa; máy khoan; máy phong biên; 

máy chà nhàm; máy ép ván) 
- Nguồn thải: Bụi thải từ các máy gia công (máy cưa; máy khoan; máy phong biên; 

máy chà nhám; máy ép ván). 
- Thành phần bụi thải: bụi. 
- Lượng bụi thải: 150.000m3/h. 
- Quy trình thu gom: Bụi thải từ quá trình gia công → hệ thống thu gom, chụp hút 

→ Thiết bị lọc bụi bằng túi vải → Quạt hút → Ống thoát khí thải.   
Bụi thải từ các máy gia công (máy cưa; máy khoan; máy phong biên; máy chà 

nhám; máy ép ván) sẽ được thu gom bằng các đường ống ruột gà D90mm, D120mm, 
D200mm vào các đường ống nhánh bằng kẽm D150mm, D200mm, D300mm rồi dẫn 
vào đường ống chính bằng kẽm D300-1000mm dẫn về 01 hệ thống xử lý khí thải bụi 
công suất 150.000m3/h, khí sạch thoát qua 3 ống đường kính D700, mỗi ống cao 11m. 

 
Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải bụi công suất 150.000 m3/giờ 

Bụi gỗ từ quá trình gia công 

Hệ thống ống thu gom, chụp hút 

Thiết bị lọc bụi bằng túi vải 

Quạt hút 

Ống thoát khí thải 

Thu hồi bụi gỗ 

Khí thải sau xử lý 

(QCVN 19:2024/BTNMT) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở  

Công ty TNHH FC Furniture                                                     32 
 

  
Hình 3.7. Hệ thống xử lý khí thải bụi công suất 150.000 m3/giờ 

+ Thuyết minh công nghệ 
Công ty sẽ bố trí các chụp hút tại các máy gia công (máy cưa; máy khoan; máy 

phong biên; máy chà nhám; máy ép ván) chụp hút sẽ hút tất cả bụi qua các đường ống 
dẫn đưa về thiết bị lọc túi vải tập trung. Dưới tác dụng của quạt hút, dòng bụi và khí 
được đưa qua các túi vải trong thiết bị lọc túi vải. Tại đây, các hạt bụi có kích thước lớn 
hơn kích thước l của vật liệu lọc sẽ được giữ lại và định kỳ được thu gom ra ngoài. Dòng 
khí sau khi qua các túi vải sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi 
trường đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. Hiệu quả xử lý bụi đạt từ 92-97%, kể cả các 
loại bụi có kích thước nhỏ hơn 5µm. Bụi sau khi thu hồi được chuyển giao cho đơn vị 
chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 
 - Thông số kỹ thuật của danh mục thiết bị hệ thống xử lý khí thải bụi công suất 
150.000 m3/giờ 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của danh mục thiết bị hệ thống xử lý khí thải bụi công suất 
150.000 m3/giờ 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số 
lượng 

1 Đường ống nhánh 

- Vật liệu: Nhựa mềm và kẽm 
- Kích thước: 
+ Ống nhựa mềm ruột gà ∅90-120, L=560m 
+ Ống kẽm ∅150-300mm, L=350m 

01 hệ 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số 
lượng 

2 Đường ống chính 

- Vật liệu: Ống kẽm 
- Kích thước: 
+ Ống ∅300mm, L=23m 
+ Ống ∅500mm, L=43m 
+ Ống ∅600mm, L=71m 
+ Ống ∅800mm, L=65m 
+ Ống ∅900mm, L=21m 
+ Ống ∅1000mm, L=45m 

01 hệ 

3 Thiết bị lọc bụi túi vải 

- Kích thước thiết bị: 
DxRxC=11,76x2,56x9,95m 
- Chất liệu: Thép 
- Xuất xứ: Việt Nam 

01 bộ 

4 Quạt hút 

- Điện áp: 380V/50Hz 
- Công suất: 75HP (55KW) 
- Vòng tua: 1.400 v/phút 
- Lưu lượng: 50.000 m3/h 
- Cột áp: 2.200Pa 

03 bộ 

5 Ống thoát khí sau xử lý 
- Vật liệu: Ống kẽm 
- Kích thước: ∅800mm, L=8m 

03 ống 

6 Sàn thao tác lấy mẫu - Kích thước : DxRxC=4,7x2,7x3,5m 
- Vật liệu: Thép Hộp 40x80, 50x50, 40x40 02 hệ 

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2026  
2.2. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 
Chủ cơ sở thực hiện một số biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải như sau: 

- Các phương tiện vận tải: Yêu cầu lái xe vận chuyển phải nghiêm chỉnh chấp hành 
cơ chế quản lý khu vực, quản lý tốc độ. 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ, hết hạn đăng kiểm. 

- Các phương tiện cá nhân: Yêu cầu để xe đúng nơi quy định. Khu vực để xe được 
bố trí hợp lý, thuận lợi cho việc gửi xe của CBCNV. 

- Trồng cây xanh tạo cảnh quan và cải thiện môi trường không khí khu vực cơ sở: 
tạo bóng mát, giảm bức xạ nhiệt, giảm lượng bụi phát tán trong không khí, giảm tiếng 
ồn phát sinh,… 

- Hàng ngày có nhân viên vệ sinh môi trường quét dọn cuối ca làm việc.   
2.3. Mùi từ hệ thống thoát nước, khu vực lưu giữ chất thải 
Chủ cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Đậy nắp kín hoặc chế tạo kín cho toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các hố ga 
thu nước thải. 
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- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên. 

- Định kỳ 1 tuần/lần phun hóa chất diệt ruồi, muỗi tại khu vực hệ thống thu gom 
nước mưa, nước thải và xung quanh khu vực tập kết CTR. 

- Định kỳ 3-6 tháng/1 lần tổ chức nạo vét bùn cặn tại các hố ga trong hệ thống 
thoát nước mưa và nước thải. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
Chủ cơ sở đã lắp đặt kho chất thải sinh hoạt diện tích 5m2, kho chất thải rắn công 

nghiệp thông thường diện tích 48m2. 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 
- Nguồn phát sinh: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công, nhân viên 

làm việc tại Cơ sở phát sinh khoảng 150 kg/ngày tương đương 45 tấn/năm (định mức 
khoảng 0,5 kg/người/ngày).  

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được thu gom vào các thùng 
chứa rác thải dung tích 120-240 lít/thùng theo phân loại, đưa về lưu chứa tại kho chất 
thải sinh hoạt diện tích 5 m2.  

- Kho lưu chứa: Kho chất thải sinh hoạt diện tích 5m2 có kích thước DxRxC = 
2,5x2x2,7m, vách và mái lợp tôn, biển tên kho theo quy định. 

- Đơn vị thu gom: Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo đúng quy định, tần suất 2 tuần/lần. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTR CNTT) tại cơ sở 

phát sinh từ các hoạt động sản xuất bao gồm linh kiện, phụ kiện thải, bao bì thải, củi gỗ 
vụn thải,… Khối lượng CTR CNTT phát sinh dự kiến khoảng 183,52 tấn/năm (ước tính 
hao hụt tối đa 10% nguyên vật liệu sản xuất). 

Bảng 3.4. Khối lượng CTR CNTT dự kiến sẽ phát sinh tại cơ sở 
TT Tên loại chất thải Khối lượng (tấn/năm) 
1 Củi, dăm bào, gỗ vụn thải 34 
2 Linh kiện, phụ kiện ngũ kim (đinh, tán, chốt kim 

loại, tay nắm,…) thải 1,5 

3 Giấy dán vụn thải 120 
4 Bao bì thải 2,5 
5 Giấy chà nhám thải 10 
6 Màng nilon thải  0,4 
7 Bùn thải từ bể tự hoại 15,12 

Tổng cộng 183,52 
- Theo tính toán, khối lượng bùn thải phát sinh từ bể tự hoại là 5,04 m3 bùn tươi/6 

tháng, tương đương 10,08 m3/năm, tỷ trọng điển hình của bùn thải bể tự hoại là 1,4 - 1,5 
tấn/m3 vì vậy khối lượng bùn từ bể tự hoại phát sinh khoảng 28,89 tấn/năm tương đương 
15.120 kg/năm.  
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- Thiết bị lưu chứa: CTR công nghiệp thông thường được phân loại tại nguồn, thu 
gom vào các bao túi đựng PE và quản lý tại kho chất thải rắn công nghiệp thông thường 
diện tích 48m2.  

- Kho lưu chứa: Ngăn chứa CTR công nghiệp thông thường diện tích 48m2 có kích 
thước DxRxC = 24x2x2,7m, kết cấu nhà tiền chế bằng thép và biển tên kho theo quy 
định. 

 
Hình 3.8. Kho chứa chất thải công nghiệp thông thường 

- Đơn vị thu gom: Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo đúng quy định, tần suất thu gom tùy theo tình hình sản xuất của Công ty. 
Bùn thải từ bể tự hoại định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý tần 
suất 6 tháng/lần, không lưu chứa tại Kho rác. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải chất thải nguy hại  
- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại (CTNH) tại cơ sở phát sinh từ các hoạt động 

sản xuất bao gồm keo dán thải, bao bì nhựa thải, giẻ lau dính dầu,… Khối lượng CTNH 
phát sinh năm 2025 là 3.945 kg/năm, được phân loại tại nguồn và thu gom theo đúng 
quy định. 

Bảng 3.5. Khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở năm 2025 

TT Tên loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng thải 
tồn tại 

Khối lượng 
năm 2025 
(kg/năm) 

Khối lượng 
đề xuất cấp 

phép 
1  Thùng phuy sắt 200L 18 01 02 Rắn 130 260 
2  Bao bì cứng thải bằng kim 

loại có chứa TPNH 18 01 02 Rắn 415 830 
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TT Tên loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng thải 
tồn tại 

Khối lượng 
năm 2025 
(kg/năm) 

Khối lượng 
đề xuất cấp 

phép 
3  Bao bì cứng thải bằng nhựa 

có chứa TPNH 18 01 03 Rắn 1.200 2.400 

4  Giẻ lau dính dầu nhớt, hóa 
chất 18 02 01 Rắn 100 200 

5  Keo thải 08 03 01 Lỏng 2.100 4.200 
Tổng cộng 3.945 7.890 

- Thiết bị lưu chứa: các thùng chứa bằng nhựa loại 120L để lưu chứa từng loại chất 
thải, trên mỗi thùng có ghi tên và mã CTNH để nhận diện từng loại chất thải. 

- Phân loại và thu gom: Công ty đã thực hiện phân loại chất thải nguy hại theo từng 
chủng loại và lưu chứa trong các thùng chứa có dãn nhãn phân loại theo mã chất thải. 

- Kho lưu chứa: Ngăn chứa CTNH diện tích 44,4m2 có kích thước DxRxC = 
22,2x2x2,7m, kết cấu nhà tiền chế bằng thép và biển tên kho theo quy định. Ngoài ra, 
trong ngăn chứa CTNH đã bố trí xẻng, cát và các thiết bị chữa cháy cần thiết. 

- Kết cấu và thiết kế kho lưu chứa: Kho chứa bê tông, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 
chống thấm, có mương thu gom, phòng ngừa sự cố rò rỉ ra môi trường. Khu vực tập kết 
có lắp đặt biển báo và trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đáp ứng theo quy định tại 
Điều 35, 36 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 (tiếp tục được áp dụng theo 
Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025). 

  

 

Hình 3.9. Kho chứa chất thải nguy hại  
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- Đơn vị thu gom và xử lý chất thải nguy hại: Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị 
có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định (Hợp đồng 
đính kèm trong phụ lục). 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  
Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn tới môi trường và sức khỏe của công nhân trực 

tiếp sản xuất, chủ cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp sau: 
- Che chắn nhà xưởng và lắp đặt các cửa kín để làm giảm độ ồn phát tán ra môi 

trường xung quanh. 
- Kiểm tra định kỳ các thiết bị, hệ thống bằng cách bảo dưỡng, bôi trơn. 
- Thực hiện các chế độ làm việc hợp lý điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao 

động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao.  
- Bố trí thời gian nhập xuất nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào 

những thời điểm có nhiều công nhân hoạt động. 
- Đối với người lao động phải được trang bị các thiết bị giảm âm chống tiếng ồn 

nhằm tránh các bệnh nghề nghiệp mắc phải. 
- Trồng cây xanh xung quanh cơ sở giảm tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh.   
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  
(1). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 
- Kiểm tra và giám sát sức khoẻ định kỳ cho CBCNV làm việc trong Nhà xưởng 

định kỳ theo yêu cầu của pháp luật. 
- Quy định các nội quy làm việc tại các khu vực sản xuất của Nhà xưởng bao gồm 

nội quy ra, vào làm việc tại Nhà xưởng; trang phục bảo hộ lao động; sử dụng thiết bị 
máy móc; an toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ.  

- Tăng cường tập huấn về phòng chống tai nạn lao động. 
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV. 
- Tuân thủ quy định trong quá trình vận hành các thiết bị máy móc tại các dây 

chuyền sản xuất thuộc Nhà xưởng. 
- Khống chế tiếng ồn đạt quy chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do 

quá trình sản xuất gây ra. 
(2). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 
 *) Biện pháp phòng chống cháy nổ 
- Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler, hệ thống chữa cháy 

vách tường, trang bị một số phương tiện chữa cháy như: bình chữa cháy, bồn nước chữa 
cháy, bơm chữa cháy,… 

- Lắp biển báo cảnh báo chất dễ gây cháy, nổ tại khu vực lưu trữ, khu vực làm việc 
có sử dụng nhiên liệu dễ cháy. 

- Dán nhãn nguồn điện đầu vào để xác định dòng điện cung cấp. Dán cảnh báo 
“điện cao áp” và/hoặc “cháy/nổ” ở những nơi làm việc có liên quan đến điện áp cao;   

- Công nhân làm việc trực tiếp trong các nhà xưởng sản xuất được tập huấn, hướng 
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dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ. 
- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị sản xuất để kịp thời phát hiện và thay mới các 

tình trạng hư hỏng, nứt vỡ. 
*) Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ 
Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện các bước như sau: 
- Xác định nhanh điểm cháy. 
- Báo động cho mọi người biết di chuyển theo chỉ dẫn của đèn báo hiệu thoát hiểm. 
- Cắt điện và cô lập khu vực cháy.  
- Tổ chức cứu người, di chuyển tài sản (nếu có). 
- Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 
- Báo cho lực lượng PCCC đến. 
- Di chuyển hàng hoá, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn. 
- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 
(3). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố công trình bảo vệ môi trường 
a). Đối với hệ thống thu gom, thoát nước thải 
*) Biện pháp phòng chống sự cố  
- Ống vận chuyển nước thải sử dụng ống cống BTCT hoặc ống nhựa PVC có khả 

năng chịu nhiệt, chịu va đập rất tốt và có tuổi thọ rất cao. 
- Thường xuyên kiểm tra các đường ống thu gom nước thải luôn ở trong tình trạng 

hoạt động tốt để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. 
- Định kỳ bơm hút bùn thải bể tự hoại để tránh trường hợp bùn thải quá tải, giảm 

khả năng xử lý của bể tự hoại. 
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bệ tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 
*) Phương án ứng phó, khắc phục sự cố  
- Đối với sự cố vỡ đường ống và rò rỉ nước thải: Nhân viên sẽ kiểm tra các hố ga 

và khu vực bị rò rỉ, ứ đọng nước thải gây mùi hôi. Khi đã xác định được khu vực bị rò 
rỉ nước thải, tiến hành thay bằng đoạn ống mới. 

- Đối với sự cố bể tự hoại: Khi bị tắc, nên xử lý bằng thiết bị chuyên dụng hoặc 
gọi dịch vụ xử lý. Nếu rò rỉ, cần khắc phục kịp thời để đảm bảo hiệu quả xử lý. 

b). Đối với hệ thống xử lý khí thải 
*) Biện pháp phòng ngừa 
- Theo dõi thông số vận hành của các thiết bị xử lý khí thải. 
- Kiểm tra các thiết bị, máy móc của các thiết bị xử lý khí thải, chất lượng khí thải 

sau từng ca làm việc. 
- Kịp thời sửa chữa các hư hỏng, sai lệch đảm bảo các thiết bị vận hành hiệu quả. 
- Lập kế hoạch bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ cho các thiết bị, máy 

móc đảm bảo điều kiện vận hành tốt nhất. 
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*) Biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố 
- Biện pháp ứng phó chung:  
+ Dừng toàn bộ hoạt động sản xuất của cơ sở ngay khi có sự cố để tránh phát sinh 

khí thải. Chỉ vận hành sản xuất lại sau khi đã khắc phục hoàn toàn các hư hỏng. 
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 
+ Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện có sự cố xảy ra.  
- Đối với sự cố do quạt hút không thể khởi động: Nhân viên tiến hành kiểm tra xác 

nhận đầu vào và đầu ra của quạt hút có bị tắc nghẽn hay không, tiến hành thông tắc. Sau 
đó kiểm tra thiết bị, thông báo bộ phận bảo trì để xử lý. 

- Đối với sự cố do chụp hút không hút triệt để khí thải phát sinh: Thường xuyên 
kiểm tra hoạt động của chụp hút. Đảm bảo chụp hút và đường ống dẫn khí khớp nối để 
lượng khí thải phát sinh được thu gom triệt để. 

c). Đối với các công trình lưu giữ chất thải rắn và chất thải nguy hại 
- Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn 

theo chất thải vào đường thoát nước theo đúng quy định; 
- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải 
nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ 
trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, 
dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy га. 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có 
chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 
Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm 
soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại. 

(4). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ cơ sở thực hiện một số phương án 

phòng ngừa như sau: 
- Ban hành nội quy mang và bảo quản thức ăn cho CBCNV. 
- Khuyến khích mang thức ăn đựng trong hộp kín, sạch, không để thực phẩm quá 

lâu ở nhiệt độ phòng, tránh thực phẩm không được bảo quản đúng cách dễ gây hỏng, ôi 
thiu. 

- Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ như tủ lạnh/lò vi sóng hâm nóng; bố trí các 
thùng rác nắp đậy và thu gom rác hàng ngày. 

Ứng phó sự cố khi xảy ra: 
- Rà soát nguồn thực phẩm, hướng dẫn nhân viên về nguyên nhân và biện pháp 

khắc phục. 
- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến 

trạm xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ độc. 
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 
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a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố PCCC 
Công ty thành lập kế hoạch ngăn ngừa và xây dựng nhóm PCCC từ đội ngũ các 

công nhân viên trong Nhà máy. Kế hoạch ngăn ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ bao 
gồm việc ngăn ngừa và ứng phó sự cố từ khu vực lưu trữ nhiên liệu; ứng phó cháy nổ 
trong toàn Nhà máy. Phương án cụ thể như sau: 

+ Phòng ngừa rò rỉ điện 
Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa được bố trí an 

toàn trong hộp cách điện để hạn chế việc rò rỉ điện. 
Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của các máy móc, vị trí kết nối giữa 

nguồn điện và thiết bị để có biện pháp khắc phục kịp thời. 
Thường xuyên định kỳ kiểm tra các mối nối, xiết chặt các chỗ đường dây nối vào 

thiết bị đóng cắt. Trên tủ điện chung nên có đặt rơ le bảo vệ điện áp thấp, dụng cụ đo 
Volt hay bóng đèn chỉ thị, để vận hành viên theo dõi. Các động cơ cần đặt rơ le nhiệt 
bảo vệ quá dòng và bảo vệ mất cân bằng dòng 3 pha. 

Sử dụng vật liệu cách điện tốt.  
Lắp đặt các rơ le bảo vệ quá tải nhằm tránh hiện tượng điện quá tải kéo dài. 
Giữ gìn môi trường khô ráo, sạch sẽ không hóa chất, không ẩm. 
Các thiết bị điện và dây cáp là loại chịu được môi trường khắc nghiệt. Dây cáp 

điện được chôn ngầm dưới đất và lót các tại đoạn chôn ngầm và được bảo vệ cơ học.  
Các đường dây không lắp đặt trực tiếp lên sườn sắt của nhà xưởng và tránh các 

thiết bị có rung động thường xuyên.  
Lắp đặt thiết bị bảo vệ ngắn mạch như áp tô mát, cầu chì, hoặc rơ le quá dòng tốc 

độ cao. 
+ Phòng ngừa cháy nổ 
- Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty sẽ có hồ sơ lý lịch 

đi kèm (nguồn gốc, các thông số kỹ thuật) và thường xuyên được kiểm tra giám sát tình 
trạng hoạt động các thiết bị này. 

- Số lượng các thiết bị PCCC đã trang bị được tính toán và lắp đặt dựa trên diện 
tích nhà xưởng, đặc trưng của quá trình sản xuất và khối lượng chất cháy nổ lưu trữ 
thường xuyên tại nhà xưởng. 

- Đường nội bộ trong Nhà máy đã được thiết kế và xây dựng với chiều rộng mặt 
đường từ 5-8 m, thông suốt đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hoả có thể 
giảm thiểu được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong nhà xưởng.  

- Sắp xếp cách bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và có khoảng cách 
an toàn cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra.  

- Tất cả các hạng mục, công trình trong nhà xưởng đều được trang bị các bình cứu 
hoả cầm tay, đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và phải thường xuyên 
tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình. 

- Các nguyên vật liệu dễ cháy, hóa chất gây cháy được lưu trữ trong nhà kho, cách 
ly với các loại nguyên vật liệu khác.  
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- Giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy, nổ trong khu vực sản xuất.  
- Đối với cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản và đặt 

phương tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định. 
- Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, công nhân viên chức luôn có ý thức và 

trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy 
khu vực làm việc. 

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho các nhân viên của Nhà máy. 
- Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng, nhà kho,…  
- Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng 

cháy, chữa cháy chuyên nghiệp. − Các phương tiện chữa cháy. 
- Trang bị các bình chữa cháy phân tán trong nhà xưởng như bình CO2. 
- Huấn luyện nhân viên phương án ứng cứu khi có cháy. 
- Bố trí các lối thoát hiểm, lối ra phụ. 
- Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng, nhà kho. 
Đối với cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản và đặt 

phương tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định.  
Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, công nhân viên chức luôn có ý thức và 

trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy 
khu vực làm việc.  

Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho các nhân viên của Nhà máy. 
Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xưởng, nhà kho. 
Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan phòng 

cháy, chữa cháy chuyên nghiệp.  
+ Các phương tiện chữa cháy 
Trang bị các bình chữa cháy phân tán trong nhà xưởng như bình CO2. 
Huấn luyện nhân viên phương án ứng cứu khi có cháy. 
Bố trí các lối thoát hiểm, lối ra phụ. 
b. Sự cố vỡ đường ống cấp nước 
Các biện pháp phòng ngừa vỡ đường ống nước:  
- Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn. 
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn 

được đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 
c. An toàn lao động 
Tuân thủ nghiêm ngặt quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, 

hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp;  
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, 

các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. Không đưa thiết bị 
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vào vận hành khi chưa được kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định;  
Tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân nhằm phổ biến chế độ, chính cách, tiêu 

chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. Định kỳ đo đạc các yếu tố độc hại trong 
môi trường lao động, theo dõi sức khỏe và có biện pháp chăm sóc sức khỏe người lao 
động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

Xây dựng nội quy sản xuất, quy tắc an toàn lao động.  
Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, công nhân không được phép uống 

rượu, bia khi đang làm việc. 
Khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp để có biện 

pháp khắc phục. 
Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định an toàn trong vận chuyển. 
Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn gàng và có khoảng cách an 

toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị được kiểm 
tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các máy móc 
thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. Chủ cơ sở 
thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai 
nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị.



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ sở  

Công ty TNHH FC Furniture                                                                             43 
 

CHƯƠNG IV 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

  
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  
Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở sau xử 
lý sơ bộ đáp ứng yêu cầu đấu nối của KCN Bắc Đồng Phú, sau đó được đấu nối vào hệ 
thống thoát nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú 
để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định, không xả trực tiếp ra môi trường. 

Đã thoả thuận đấu nối nước thải phát sinh từ cơ sở vào hệ thống thoát nước thải 
của KCN Bắc Đồng Phú với Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú. 

Công văn xin gia hạn tạm thời gian tiếp nhận nước thải vào hệ thống xử lý nước 
thải của KCN Bắc Đồng Phú số 19/CV-FC ngày 30/10/2025 của Công ty FC Furniture. 

1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải 
- Nguồn số 01: Nước thải từ nhà vệ sinh tại cơ sở lưu lượng ước tính khoảng 24 

m3/ngày đêm được thu gom theo đường ống PVC D200 có chiều dài 30m dẫn về hố ga 
thu gom nước thải chung của KCN dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 
Bắc Đồng Phú với toạ độ đấu nối là X = 1268088; Y = 569639 (theo VN-2000, kinh 
tuyến trục 106o15, múi chiếu 3o). 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 
- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt → 

Bể tự hoại 5 ngăn → hệ thống thoát nước thải của KCN Bắc Đồng Phú. 

- Dung tích bể tự hoại: 02 bể tự hoại, dung tích 33m3/bể. 
- Chế độ vận hành: Liên tục. 
- Hoá chất sử dụng: Không. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 
Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (quy định 

tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo khoản 46 
Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 
Vận hành hệ thống thu gom, thoát nước thải và bể tự hoại theo đúng quy định; 

thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng vật liệu thay thế của hệ thống 
thu gom, thoát nước thải. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom thoát nước 
thải sau xử lý, tránh trắc nghẽn làm ảnh hưởng đến việc thoát nước. Định kỳ hợp đồng 
hút bùn thải từ bể tự hoại. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  
2.1. Nguồn phát sinh khí thải 
- Nguồn số 01: Bụi thải phát sinh từ khu vực mẫu 
- Nguồn số 02: Bụi thải phát sinh từ khu làm chi tiết 
- Nguồn số 03: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy làm mộng 
- Nguồn số 04: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy bào bốn mặt 
- Nguồn số 05: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy CNC 
- Nguồn số 06: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy cắt 
- Nguồn số 07: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy phong biên 
- Nguồn số 08: Bụi thải phát sinh từ khu vực chờ cắt 
- Nguồn số 09: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy khoan giàn 
2.3. Lưu lượng khí thải tối đa, dòng khí thải, phương thức xả khí thải 
Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải, dòng khí thải, vị trí và 

phương thức xả khí thải được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 4.1. Tổng hợp nguồn thải, dòng khí thải, lưu lượng thải và vị trí, phương thức xả khí 

thải của cơ sở 

TT 

Nguồn 
phát 

sinh khí 
thải 

Lưu lượng 
xả khí thải 

tối đa 
(m3/h) 

Dòng khí thải 

Vị trí xả khí thải (Hệ tọa 
độ VN2000, Kinh tuyến 

trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

Phương 
thức xả 
khí thải X Y 

1 

Bụi thải 
từ nguồn 
sô 01 đến 
nguồn số 

09 

50.000 
 

Tương ứng với 
ống thải số 1 
của hệ thống 

xử lý khí thải, 
bụi tập trung 

1268185 569657 Xả cưỡng 
bức  

50.000 

Tương ứng với 
ống thải số 2 
của hệ thống 

xử lý khí thải, 
bụi tập trung 

1268183 569657 Xả cưỡng 
bức 

50.000 

Tương ứng với 
ống thải số 3 
của hệ thống 

xử lý khí thải, 
bụi tập trung 

1268182 569657 Xả cưỡng 
bức 

2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 
thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 
bảo vệ môi trường, QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp, cột B. 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn 
QCVN 19:2024/BTNMT, cột B 

I Dòng khí thải số 1,2,3(*)   
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn 
QCVN 19:2024/BTNMT, cột B 

1 Lưu lượng m3/h Lưu lượng tối đa 
2 Bụi mg/Nm3 ≤ 100 

Ghi chú: 
- (*): Áp dụng giá trị tại Bảng 2. Giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm 

ở “thể hạt” – Các thiết bị xả thải khác. 
- Cột B, quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong khí thải 

công nghiệp của cơ sở xả khí thải công nghiệp có địa điểm hoạt động không thuộc các 
trường hợp quy định tại Mục 1.3.13.1 và Mục 1.3.13.2 Quy chuẩn này. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  
3.1. Nguồn phát sinh 
- Nguồn số 01: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy làm mộng 
- Nguồn số 02: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy bào bốn mặt 
- Nguồn số 03: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy CNC 
- Nguồn số 04: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy cắt 
- Nguồn số 05: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy phong biên 
- Nguồn số 06: Bụi thải phát sinh từ khu vực máy khoan giàn. 
- Nguồn số 07: Khu vực hệ thống xử lý bụi, khí thải tập trung. 

3.2. Vị trí phát sinh 
- Nguồn số 01: X = 1268173, Y= 569571. 
- Nguồn số 02: X = 1268176, Y= 569580. 
- Nguồn số 03: X = 1268175, Y= 569592. 
- Nguồn số 04: X = 1268170, Y= 569613. 
- Nguồn số 05: X = 1268160, Y= 569608. 
- Nguồn số 06: X = 1268135, Y= 569608. 
- Nguồn số 07: X = 1268185, Y= 569657. 
 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106o15, múi chiếu 3o)  
3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
các quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về tiếng ồn - QCVN 26:2025/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
độ rung - QCVN 27:2025/BTNMT, cụ thể như sau: 
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3.1. Tiếng ồn: 

Từ 6 – trước 18 giờ 
(dBA) 

Từ 18 – trước 22 
giờ (dBA) 

Từ 22 – trước 6 
giờ Ghi chú 

70 65 60 Khu vực thông 
thường 

3.2. Độ rung: 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho 
phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 – trước 22 giờ Từ 22 – trước 6 giờ 
75 70 Khu vực thông thường 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 
4.1. Quản lý chất thải  
a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 
 

STT Tên loại chất thải Mã chất 
thải 

Trạng thải 
tồn tại 

Khối lượng đề 
xuất cấp phép 

1  Thùng phuy sắt 200L 18 01 02 Rắn 260 
2  Bao bì cứng thải bằng kim loại có 

chứa TPNH 18 01 02 Rắn 830 

3  Bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa 
TPNH 18 01 03 Rắn 2.400 

4  Giẻ lau dính dầu nhớt, hóa chất 18 02 01 Rắn 200 
5  Keo thải 08 03 01 Lỏng 4.200 

Tổng cộng 7.890 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh  
STT Tên loại chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Củi, dăm bào, gỗ vụn thải 34 
2 Linh kiện, phụ kiện ngũ kim (đinh, tán, chốt kim 

loại, tay nắm,…) thải 1,5 

3 Giấy dán vụn thải 120 
4 Bao bì thải 2,5 
5 Giấy chà nhám thải 10 
6 Màng nilon thải  0,4 
7 Bùn thải từ bể tự hoại 15,12 

Tổng cộng 183,52 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
STT Tên chất thải Khối lượng 

(Tấn/năm) Trạng thái tồn tại 

1 Rác thải sinh hoạt 45 Rắn 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu trữ chất thải nguy hại 
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- Thiết bị lưu chứa: các thùng chứa bằng nhựa loại 120L để lưu chứa từng loại chất 
thải, trên mỗi thùng có ghi tên và mã CTNH để nhận diện từng loại chất thải. 

- Kho lưu chứa: Ngăn chứa CTNH diện tích 44,4m2 có kích thước DxRxC = 
22,2x2x2,7m, kết cấu nhà tiền chế bằng thép và biển tên kho theo quy định. Ngoài ra, 
trong ngăn chứa CTNH đã bố trí xẻng, cát và các thiết bị chữa cháy cần thiết. 

- Kết cấu và thiết kế kho lưu chứa: Kho chứa bê tông, mái lợp tôn, nền đổ bê tông 
chống thấm, có mương thu gom, phòng ngừa sự cố rò rỉ ra môi trường. Khu vực tập kết 
có lắp đặt biển báo và trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đáp ứng theo quy định tại 
Điều 35, 36 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 (tiếp tục được áp dụng theo 
Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025). 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu trữ chất rắn công nghiệp thông thường 
- Thiết bị lưu chứa: CTR công nghiệp thông thường được phân loại tại nguồn, thu 

gom vào các bao túi đựng PE và quản lý tại kho chất thải rắn công nghiệp thông thường 
diện tích 48m2.  

- Kho lưu chứa: Ngăn chứa CTR công nghiệp thông thường diện tích 48m2 có kích 
thước DxRxC = 24x2x2,7m, kết cấu nhà tiền chế bằng thép và biển tên kho theo quy 
định. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu trữ chất rắn sinh hoạt 
- Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được thu gom vào các thùng 

chứa rác thải dung tích 120-240 lít/thùng theo phân loại, đưa về lưu chứa tại kho chất 
thải sinh hoạt diện tích 5 m2.  

- Kho lưu chứa: Kho chất thải sinh hoạt diện tích 5m2 có kích thước DxRxC = 
2,5x2x2,7m, vách và mái lợp tôn, biển tên kho theo quy định. 

- Đơn vị thu gom: Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo đúng quy định, tần suất 2 tuần/lần. 

5. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố theo quy định pháp 

luật.  
Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường 
theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125, Điều 126 Luật bảo vệ môi trường.  

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong nội dung báo cáo đã 
nêu phần trên trong báo cáo./.  
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CHƯƠNG V 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
Chủ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như 

sau: 
+ Xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải; đấu nối đúng quy 

định vào hệ thống thoát nước. 
+ Tổ chức phân loại rác tại khu vực thực hiện cơ sở, bố trí các loại thùng rác, kho 

chứa chất thải theo đúng quy định. Phân loại, lưu giữ và hợp đồng với các đơn vị có 
chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hịa theo đúng 
quy định hiện hành.  

+ Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng ngừa và ứng phó sự cố. 
Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống bất lợi xảy ra gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành của cơ sở.  

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải  
2.1. Lưu lượng nước thải phát sinh 
Lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở của năm 2025 được tổng hợp như sau: 

Bảng 5.1. Tổng lưu lượng nước thải phát sinh 

STT Nhu cầu xả thải Năm 2025 (m3/năm) 
1 Nước thải sinh hoạt 6.253 

Nguồn: Công ty TNHH FC Furniture, 2025 

2.2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ 
Không có 
3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải năm 2025 
- Thời gian quan trắc: 24/12/2025  
- Tần suất quan trắc: 1 lần/năm 
- Vị trí điểm quan trắc:  
+ E1: Bên trong ống thải số 1 của hệ thống xử lý bụi  
+ E3: Bên trong ống thải số 2 của hệ thống xử lý bụi 
+ E4: Bên trong ống thải số 3 của hệ thống xử lý bụi 
- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích 

Môi trường Phương Nam. Số Vimcerts: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ quan trắc môi trường: VIMCERTS 039. 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Không có, các thông số 
quan trắc đều nằm trong giới hạn Tiêu chuẩn tiếp nhận của QCVN 19:2009/BTNMT, 
Cột B. 
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- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  
Bảng 5.2. Kết quả quan trắc khí thải năm 2025 

Chỉ tiêu 
Điểm đo 

Lưu lượng 
Nm3/h 

Bụi 
mg/Nm3 

E1: Bên trong ống thải số 1 của hệ thống xử lý bụi  
MHM: 25 30.117 35 

E3: Bên trong ống thải số 2 của hệ thống xử lý bụi  
MHM: 25 26.284 24 

E4: Bên trong ống thải số 3 của hệ thống xử lý bụi  
MHM: 25 26.971 28 

Phương pháp đo, xác định US EPA  
Method 2 

US EPA  
Method 5 

QCVN 19:2009/BTNMT; 
Giá trị C; Cột B - 200 

Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam, 2026 

Kết luận: Theo kết quả quan trắc khí thải sau các hệ thống xử lý cho thấy các thông 
số quan trắc đều đạt. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải) 

Chủ cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện dịch vụ xử lý chất thải, do đó, Chủ cơ 
sở không trình bày báo cáo về nội dung này. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 
(đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

Chủ cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện dịch vụ xử lý chất thải, do đó, Chủ cơ 
sở không trình bày báo cáo về nội dung này. 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 
Nội dung đã được trình bày ở chương 3. 
7.  Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 
Năm 2025, Chủ cơ sở đã thực hiện lập hồ sơ báo cáo đề nghị cấp GPMT và nộp 

thẩm định vào UBND huyện Đồng Phú (nay là xã Đồng Phú). 
Quyết định số 1860/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường đối với Công ty TNHH FC Furniture ngày 23/06/2025 do UBND Huyện 
Đồng Phú cấp (nay là xã Đồng Phú). 

Biên lại thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính số BPH662325 của 
Công ty TNHH FC Furniture. 

Căn cứ theo Điều 26, khoản 1, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, Chủ cơ sở sau khi 
hoàn thành việc đóng phạt và cải tạo, tiếp tục lập lại hồ sơ báo cáo đề nghị cấp GPMT 
và nộp thẩm định vào Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai./. 
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CHƯƠNG VI 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
Chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải như sau: 

Bảng 6.1. Phân bố thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Công trình xử lý  
chất thải 

Thời gian 
bắt đầu 

Thời gian 
kết thúc 

Công suất dự 
kiến đạt được 

1 
Hệ thống xử lý khí thải 
bụi công suất 150.000 

m3/h 

Kể từ ngày 
được cấp 
GPMT 

Không quá 06 tháng 
kể từ ngày bắt đầu 

vận hành thử 
nghiệm 

≥ 50% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
xử lý chất thải 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo 
quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/BTNMT và Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT, cụ thể: 

Bảng 6.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 
phối hợp thực hiện kế hoạch 

Để đánh giá hiệu quả của quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi 
trường của cơ sở, Chủ cơ sở sẽ phối hợp với đơn vị quan trắc có chức năng thực hiện 
theo đúng quy định. 

Hạng mục Vị trí Số mẫu Chỉ tiêu Tiêu chuẩn so 
sánh 

Lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định 
(01 ngày/lần×03 ngày liên tiếp×01 mẫu đơn = 03 lần × 01 mẫu đơn) 

Hệ thống xử lý khí 
thải bụi 

OK1: Bên trong ống 
thải số 1 của hệ 

thống xử lý khí thải, 
bụi  

01 

Lưu 
lượng, 

bụi tổng 

QCVN 
19:2024/BTNMT, 

cột B 

OK2: Bên trong ống 
thải số 2 của hệ 

thống  xử lý khí thải, 
bụi 

01 

OK3: Bên trong ống 
thải số 3 của hệ 

thống  xử lý khí thải, 
bụi 

01 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định của pháp luật  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
a. Quan trắc nước thải 
Căn cứ theo khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và khoản 46 Điều 1 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở đấu nối vào trạm 
xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú không thuộc đối tượng phải thực hiện 
quan trắc nước thải định kỳ. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
a. Quan trắc nước thải 
Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung nên không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục, quan trắc nước thải định kỳ theo 
quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và khoản 46 Điều 1 Nghị định 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tại khoản 
2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 
Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và khoản 47 Điều 1 Nghị định 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điểm c 
khoản 5 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 
liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 
cơ sở 

Ngoài quan trắc khí thải định kỳ theo quy định của pháp luật, căn cứ theo khoản 6 
Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và trên Cơ sở 
các công trình bảo vệ môi trường đang hoạt động, Công ty đề xuất chương trình quan 
trắc môi trường định kỳ của nước thải, để có số liệu theo dõi và báo cáo môi trường hằng 
năm cụ thể như sau: 

Hạng mục Vị trí Chỉ tiêu Tần suất Tiêu chuẩn so 
sánh 

Hệ thống xử 
lý khí thải 

bụi 

OK1:  Bên trong ống thải số 1 
của hệ thống xử lý khí thải, bụi 

Lưu 
lượng, bụi 

tổng 

6 
tháng/lần 

QCVN 
19:2024/BTNMT, 

cột B 
OK2:  Bên trong ống thải số 2 
của hệ thống xử lý khí thải, bụi 
OK3:  Bên trong ống thải số 3 
của hệ thống xử lý khí thải, bụi 
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- Vị trí lấy mẫu:  
+ 01 điểm tại hố ga đấu nối nước thải. 
- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni (Tính theo N), Tổng Nito, 

Tổng photpho (Tính theo P), Coliform.  
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn của KCN Bắc Đồng Phú. 
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 
Kinh phí quan trắc định kỳ hàng năm dự kiến của Cơ sở là: 50.000.000 đồng. 
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CHƯƠNG VII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 
- Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì 

sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
- Cam kết đảm bảo xử lý các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm 

trong giới hạn của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường khác có liên quan như: 

+ QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp;  

+ QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  
+ QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
+ Tiêu chuẩn đấu nối nước thải của KCN Bắc Đồng Phú. 
- Cam kết chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường 

trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai thực hiện cơ sở. 
- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất 

thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/BTNMT và 
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT; 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 
báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà 
nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết; 

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam nếu xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
 
Phụ lục 1. Văn bản pháp lý và các văn bản có liên quan khác 
Phụ lục 2. Hóa đơn tiền điện, tiền nước cấp, xử lý nước thải 
Phụ lục 3. Hợp đồng thu gom chất thải 
Phụ lục 4. Thông tin an toàn hóa chất  
Phụ lục 5. Kết quả quan trắc môi trường  
Phụ lục 6. Bản vẽ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1. Văn bản pháp lý và các văn bản có liên 

quan khác 
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BAN QUAN LY KHU KINH TE CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM 
TINH BINH PHUOC Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

GIAY CHLTNG NHAN DANG KY dAU TU
Ma s6 duan: 7621353864.

Chung nhqn Ian rfdu: Ngdy 08 thdng 01 ndm 2025.

Can cu Ludt Ddu tu so 61/2020/QH14 ngdy 17/6/2020;
Can cu Ludt Thue xudt khdu, Thue nhdp khan so 107/2016/QH13 ngdy 

06/4/2016;
Can cu Nghi dinh so 134/2016/ND-CP ngdy 01/9/2016 vd Nghi dinh so 

18/2021/ND-CP ngdy 11/03/2021 sua dot, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 
134/2016/ND-CP ngdy 01/9/2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu vd 
bien phdp thi hanh Ludt Thue xudt khdu, Thue nhdp khdu;

Can cu Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26/3/2021 cua Chinh phu quy 
dinh chi tiet vd hu&ng dan thi hanh mot so dieu cua Ludt Ddu tu;

Can cu Thong tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 cua Bo Ke hoqch 

vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den boat dong ddu tu tqi Viet 
Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien ddu tu vd Thong tu so 

25/2023/TT-BKHDT ngdy 31/12/2023 cua Bo Ke hoqch vd Ddu tu ve viec Sua 
doi, bo sung mot so Dieu cua Thong tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 

cua Bo truang Bo Ke hoqch vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan 
den hoqt dong ddu tu tqi Viet Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien 
ddu tu;

§

C4
; '1

Can cu Nghi dinh so 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 cua Chinh phu quy
Z •? r s \ £dinh ve quan ly khu edng nghiep vd khu kinh te;

Can cu Quyet dinh so 20/0/QD-TTg ngdy 11/12/2009 cua Thu tudng Chinh 

phu ve viec thdnh lap Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc;
Can cu Quyet dinh so 10/2023/QD-UBND ngdy 1//02/2023 cua Uy ban 

nhdn dan tinh Binh Phudc ve viec ban hanh Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen 
hqn vd co cdu to chuc cua Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc vd Quyet 
dinh so 21/2024/QD-UBND ngdy 21/8/2024 cua UBND tinh ve viec sua doi, bo 
sung Dieu 3 Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hqn vd co cdu to chuc cua Ban 

Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc ban hanh kem Quyet dinh so 10/2023/QD- 
UBND ngdy 1//02/2 02 3;

Can cu van ban de nghi thue hien du an ddu tu vd ho so kem theo do nhd 
ddu tu nop ngdy 31/12/2024/.

BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BINH PHl/OC

Chung nhan nha dau tu:
Ong YANG, YOUPING; ngay sinh: 19/12/1977, quoc tich: Trung Qu6c;

(1/4/7621353864)



so ho chieu: EJ1521626; ngay cap: 25/02/2021; noi cap: Tong Lanh sir quan
r r r

Trung Quoc; dia chi thudng tru: So 7, xa 3, Thon Hoa Quang, thi Iran Nguyen 
Thach, huyen Binh Xirong, tinh Tu Xuyen, Trung Quoc; cho d hien tai: L6 P7, 
dudng D6, khu cong nghiep Nam Tan Uyen, phudng Khanh Binh, thanh pho 
Tan Uyen, tinh Binh Duong, Viet Nam; dien thoai: 0359033378; email: 
FC_CW01 @outlook.com.

Dang ky thuc hien dir an dau tu vdi noi dung sau:
Bieu 1: Noi dung du* an dau tir
1. Ten dir an dau tu: Dll An CONG TY TNHH FC FURNITURE.
2. Muc tieu du an:

Ma nganh theo 
VSIC

(Ma nganh cap

Ma nganh 
CPCMuc tieu boat dongSTT

(*)
X r(neu co)4)

9 A • \ 91^ fSan xuat giudng, tu, ban, ghe 

Chi tiet: San xuat, gia cong san 
xuat giudng, tu, ban, ghe bang go 
va him loai.

1 3100

3. Quy mo du an:
- Cong suat thiet ke: San xuat, gia cong san xuat giudng, tu ban ghe bang go 

va kim loai: 50.000 san pham/nam.
- San pham, dich vu cung cap: San xuat, gia cong san xuat giudng, tu ban

< > fSJ

ghe bang go va kim loai.
4. Dia diem thuc hien du an: Ld FI, F3 khu B, khu cong nghiep Bac Dong 

Phu, thi tran Tan Phu, huyen Dong Phu, tinh Binh Phudc, Viet Nam (thue lai nha 

xudng cua Cong ty TNHH Mot thanh vien Sam Bac).
5. Dien tich nha xudng thue lai: 22.756,32 m2 (theo Hop dong thue nha 

xudng so 01072024/PC/HDTX ngay 01/7/2024); Dien tich mat dat 16.544,0 m2 
theo GCNQSDD sd vao sd VP 41 ngay 24/12/2024. ’

9 r \

6. Tong vdn dau tu cua du an: 128.639.999.700 (mot tram hai muoi tarn ty, 
sau tram ba muoi chin trieu, chin tram chin muoi chin nghin, bay tram) dong, 
tuong duong 5.216.545 (nam trieu, hai tram muoi sau nghin, ndm tram bon muoi 
lam) do la My, (ty gia 24.660 VND/USD ngay 26/8/2024 cua Ngdn hang 

Vietcombank Chi nhdnh Binh Duong), trong do:
- Vdn gdp cua nha dau tu: 29.999.999.700 (hai muoi chin ty, chin tram chin 

muoi chin trieu, chin tram chin muoi chin nghin, bay tram) dong, tuong duong 
1.216.545 (mot trieu, hai tram muoi sau nghin, ndm tram bon muoi lam) do la My, 
chiem ty le 23,3% tong vdn dau tu. Gia tri, ty le, phuong thuc va tien do gdp vdn 
nhu sau:

N
■%

(2/4/7621353864)



So von gop Phuong 
thuc gop 

von

rnri • X • S'Tien ao 
gop von

Ten nha 
dan tu’

Ty leSTT
(%)Tuong 

duong USDVND

Trong 90•>
ngay ke tu 
ngay dugc 
cap giay 
chung 
nhan dang 

ky doanh 
nghiep

YANG,
YOUPING Tien mat29.999.999.70001 1.216.545 100

A A r 9 f *- Von huy dong: 98.640.000.000 (chin mum tarn ty, sdu tram bon mum trieu) 
dong, tuong duong 4.000.000 (bon trieu) do la My.

7. Thai han boat dong cua du an: Den ngay 01/7/2034 (theo Hap dong thue 
nha xuong so 01072024/PC/HDTX).

8. Tien do thuc hien du an dau tu:
a) Tien do gop von va du kien huy dong cac nguon von;
- Von gop: Trong 90 ngay ke tu ngay dugc cap Giay chung nhan dang ky 

doanh nghiep.
- Von huy dong: Du kien huy dong du den thang 10/2025.
b) Tien do thuc hien cac muc tieu boat dong chu yeu cua du an dau tu;
- Tu thang 7/2024 den thang 01/2025: Thai gian hoan thien ho sa thu tuc 

ho sa phap ly lien quan, lap dat thiet bi may moc; van hanh thu nghiem.
- Thang 01/2025: Hoat dong chinh thuc.

Dieu 2: Cac iru dai, ho tro* dau Ur
Du an dugc huong cac uu dai, ho trg nhu sau:
1. Uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep:
Dugc hudng uu dai thue thu nhap doanh nghiep theo quy dinh tai Luat Thue 

thu nhap doanh nghiep so 14/2008/QH12 ngay 03/6/2008; Luat sua doi, bo sung 
mot so dieu cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep so 32/2013/QH13 ngay 
19/6/2013; Nghi dinh’sd 218/2013/ND-CP ngay 26/12/2013 quy dinh chi tiet va 

huong dan thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep; va cac quy dinh hien 

hanh.

•f

2. U’u dai ve thue nhap khau
Dugc huong uu dai thue nhap khau theo quy dinh tai Luat Thue xuat nhap 

khau so 107/2016/QH13 ngay 06 thang 4 nam 2016; Nghi dinh so 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien

(3/4/7621353864);



phap thi hanh Luat Thue xuat khau, Thue nhap khau; Nghi dinh 18/2021/ND-CP 
ngay 11/03/2021 sira doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 134/2016/ND- 
CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien 
phap thi hanh Luat Thue xuat khau, Thue nhap khau va cac quy dinh hien hanh.

Dieu 3: Cac quy djnh doi voi nha dau hr thue hien dir an
1. Nha dau tu, to churc kinh te thue hien du an dau tu phai lam thu tuc dang 

ky cap tai khoan su dung tren He thong thong tin quoc gia ve dau tu theo quy 

dinh cua phap luat.
2. Trong qua trinh then khai thue hien du an dau tu, nha dau tu co trach nhiem:
- Tuan thu cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve dau tu, moi truong, xay 

dung, dat dai, lao dong, thue, cac noi dung quy dinh tai Giay chung nhan dang 
ky dau tu va quy dinh cua phap luat co lien quan.

- Thue hien mo tai khoan von dau tu true tiep theo quy dinh cua Ngan hang 
Nha nuoc Viet Nam ve quan ly ngoai hoi de gop von thue hien du an dau tu.

- Chju trach nhiem truac phap luat ve tmh hop phap, trung thue, chinh xac cua 
noi dung ho so nop de thue hien thu tuc hanh chinh tai Ca quan dang ky dau tu.

- Thue hien nghiem che do bao cao dinh ky hang thang,^ hang quy, hang 

nam bang van ban va thong qua He thong thong tin quoc gia ve dau tu cho Ban 
Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc, Cue thong ke tinh Binh Phuoc va cac dan 

vi co lien quan theo quy dinh cua phap luat.
3. Doi vai nganh nghe kinh doanh co dieu kien, nha dau tu, to chuc kinh te 

thue hien du an dau tu phai dap ung du dieu kien theo quy dinh cua phap luat 
chuyen nganh va bao dam dap ung du dieu kien do trong suot qua trinh boat 
dong dau tu kinh doanh.

Dieu 4: Giay chung nhan dang ky dau tu nay duac lap thanli 02 (hai) ban 

goc; nha dau tu dugc cap 01 ban, 01 ban luu tai Ban Quan ly Khu kinh te tinh 
Binh Phuoc va dugc dang tai len He thong thong tin quoc gia ve dau tu./.

KT.TRUONG BANfV"
PHO TRUONG BAN

a1
Noinhan:
- Nhir Dieu 4;
- Luu VT.

(4/4/7621353864)

































Nh�ng thay ��i sau khic�p gi�y ch�ng nh�n

N�i dung thay ��i và c� s� pháp lý
Xác nh�n c�a c� quan

cóth�m quy�n

C�NG HÒA XÃ H�I CH�NGH�A VI�T NAM
��c l�p -T� do - H�nh phúc

GIÁY CH�NG NH��N
QUY�N S� D�NG �ÁT

QUY�N SÔ H�U NHÀ � VÀTÀI S�N KHÁC GAN LIÈN V�I ��T

Ng��i d��c c�p Gi�y ch�ng nh�n không ���c s�a ch�a, t�y xóa ho�c b�

sung b�t k� n�i dung nâo trong Gi�y ch�ng nh�n; khí b� m�t ho�c hu

hóng Gi�y ch�mg nh�n ph�i khai báo ngay v�ic� quan cãp Gi�y.

I. Ng��i s� d�ng ��t, ch� s� h�u nhà � vàtài s�n khác gán líên vói ��t

Công ty TNHH M�t thành vièn Sâm Bác

Gi�y ch�ng nh�n d�ng kýdoanh nghiep s� 3801256760do Phòng ��ng ký kinh

doanh - S� K� lho�ch và ��u t� t�nh BìnhPh��c c�p l�n ��u ngày 16/7/2021

��a ch� tr� s� chính: Lô Fl, F3 khu B, khu công nghiep B�c ��ng Phú, th� tr�n Tan

Phú,huycu E�ng Ph,tinh Bình Ph��c,

NG�N HÀNG TMCP NGOAI TH��NG VN-CN �ÔNG BÌNH DU�NG|

XÁC NH�N
�ANG L�U GI� B�N CHÍNH
Ee�ng.�a 20..

3 NGAN HÀNG

TMCP NGOAITHU�NG
VI�T NAM

CHÍNHÁNH DP 367828
DÖNG BÌNH D��N

'DAUNMOT-1

Nguy�n Khánh Th�ng



II. Th�a ��t, nhà � và tài s�n khác gán li�n v�i ��t

1. Th�a d�t:

a. Th�a d�t s�: 107 t� b�n d� S�: 03-KCN-BDP.

b. Di�n tích: 16.544,0 m²(M��i sáunghìn n�m tr�m b�n m��i b�n mét vuông).

c. Loai d�t: ��t khu công nghi�p.

d. Th�i h�n s� d�ng: Ngày 23/11/2059.

d. Hinh th�c s� d�ng: S� d�ng riêng.

e. Ngu�n g�c s� dung:Thuê ��t tr� tiên m�t lân c�a ch� ��u t� h� t�ng khu công nghi�p.

g. ��a ch: LôF1,F3 khu B, khu công nghi�p B�c �ông Phú, th�tr�n Tân Phú,huy�n

��ng Phú, tinh Bình Ph��c.

2. Nhà �: -1

3. Công trình xáy d�ng khác:

a. Thông tin v� tài s�n và��c �i�m tài s�n g�n li�n v�i ��t.

Di�n tích Di�n tích C�p

Tên tài s�n
xây d�mg s� dung S� t�ng K� c�u công

(m2) (m2) trình

|01.Nhà x��ng và nhà kho 10.735,0 21.470,0 02 Móng, �à ki�ng, c�t, dám sàn, nên bê

tông c�t thép, T��ng xây g�ch,...

02. Nhà v�n phòng 326,52 1.226,52 04 Móng, �à ki�ng, c�t, dâm sàn BTCT; II
N�n BT lát gach ceramic; T��ng g�ch,..

03. B�n��c ng�m 180,0 180,0 �áy sàn b�ng BTCT, tu�ng, n�p bê IV
tông toàn kh�i.

04. Nhà b�o vê 17,5
Móng, �à ki�ng b�ng BTCT;Khung

17,5 01 BTCT; N�n bê tông; T��ng xây gach,... IV

05. Nhà v� sinh công nhân 42,3 42,3 01
Móng, �à ki�ng b�ng BTCT; Nen bê

IV
tông; T��ng xây g�ch,

b. Iiình th�c s� h�u: S� h�u riêng.

c. Th�i han s� h�u: -/
d. ��a ch: -/

4. Ring s�n xu�t là ring trông:-f

5. Câylâu n�m: 1
6. Gh:chú:

- C�p ��i t� GCNQSD d�t s� àos� CT 36043 (seri s�: DC 929455) c�p ngày 29/11/2021/.

Bình Ph��c, ngày .2ytháng .lle n�m 2024

V�N PHÒNG �ÃNG KÝ ��T �AIT�NH BÌNH PH��C
0 TAGIÁM þ�C

V�N PH�NG
��NG K�

��T �AI

S� vào s� cáp GCN:VP.A....
Miyuyõn Ghin Báy

II.S� d� th�a d�t, nhà �và tài s�n khác gán li�n v�i ��t

106

(2)

D2B

16.544,0

107
(1)

105

(5) 6

���NG N2B LG:16M

B�NG LI�T K� T�A ��

S� X{m) Y(m) Cansfm)dinh

126820407 S696G0,12
64,00

1268201,61 569596,17
84,00

126819838 569s12,23

I268094.46 56951623
104,004

1268086.77 56952453A0 0
6 1268092.1s s6966A43

112,00
1268204,07 569660,12

IV.Nh�ng thay ��i sau khicáp gi�y ch�ng nh�n

N�i dung thay d�i và c� s� pháp lý
Xácnh�n c�a c� quan

cóth�m quy�n

Th� ch�p b�ng quy�n s� d�ng ��t và tài s�n g�n li�n v�i ��t hình

thành trong t��ng lai t�i Ngân hàng TMCP Ngo�i th��ng Vi�t Nam YnuoAM �OC
-Chi nhánh �ông BìnhD�ong, d�a chi t�i: 26 LêDu�n, khu ph� 2i BubN
ph��ng Hòa Phú, thành ph� Th� D�u M�t, t�nh Binh DuongheokNG JÝ

h�p ��ng th� ch�p s� 010TT23 ngày 22/02/2023, (N�i dung thétÂT DAL

ch�p d��c c�p nh�t t� GCN s�phát hànhDC 929455,s� vào s� c�p

GCN CT 36043, c�p ngày 29/11/2021)/.

tguyin Ghin Biy
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Phụ lục 2. Hóa đơn tiền điện, tiền nước 



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000304
ID hóa đơn: 564769

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Tháng 2/2025 (28 ngày từ 01/02/2025 đến 28/02/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 381,6 315,6 66.000
Giờ cao điểm 1.000 209,8 176,1 33.700
Giờ thấp điểm 1.000 39,5 27,7 11.800

Tổng: 111.500

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.896 66.000 125.136.000

Khung giờ cao điểm 3.474 33.700 117.073.800
Khung giờ thấp
điểm

1.241 11.800 14.643.800

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 111.500
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 256.853.600
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 20.548.288
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 277.401.888

Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm lẻ một nghìn tám trăm tám
mươi tám đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
277.401.888 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 09/03/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 04/03/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 564769ZF6CU)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000407
ID hóa đơn: 574833

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Tháng 3/2025 (31 ngày từ 01/03/2025 đến 31/03/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 477,7 381,6 96.100
Giờ cao điểm 1.000 256,4 209,8 46.600
Giờ thấp điểm 1.000 67,6 39,5 28.100

Tổng: 170.800

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.896 96.100 182.205.600

Khung giờ cao điểm 3.474 46.600 161.888.400
Khung giờ thấp
điểm

1.241 28.100 34.872.100

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 170.800
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 378.966.100
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 30.317.288
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 409.283.388

Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín triệu hai trăm tám mươi ba nghìn ba trăm tám
mươi tám đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
409.283.388 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 08/04/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 03/04/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 574833VGUCA)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000462
ID hóa đơn: 574889

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 4/2025 (10 ngày từ 01/04/2025 đến 10/04/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 504,4 477,7 26.700
Giờ cao điểm 1.000 269,1 256,4 12.700
Giờ thấp điểm 1.000 74,2 67,6 6.600

Tổng: 46.000

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.896 26.700 50.623.200

Khung giờ cao điểm 3.474 12.700 44.119.800
Khung giờ thấp
điểm

1.241 6.600 8.190.600

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 46.000
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 102.933.600
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 8.234.688
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 111.168.288

Bằng chữ: Một trăm mười một triệu một trăm sáu mươi tám nghìn hai trăm
tám mươi tám đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
111.168.288 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 16/04/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 11/04/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 574889E1139)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000484
ID hóa đơn: 574911

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 4/2025 (10 ngày từ 11/04/2025 đến 20/04/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 537,8 504,4 33.400
Giờ cao điểm 1.000 284,2 269,1 15.100
Giờ thấp điểm 1.000 83,5 74,2 9.300

Tổng: 57.800

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.896 33.400 63.326.400

Khung giờ cao điểm 3.474 15.100 52.457.400
Khung giờ thấp
điểm

1.241 9.300 11.541.300

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 57.800
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 127.325.100
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 10.186.008
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 137.511.108

Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm mười một nghìn một trăm
lẻ tám đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
137.511.108 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 26/04/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 21/04/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 574911PRPS8)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000558
ID hóa đơn: 584959

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 4/2025 (10 ngày từ 21/04/2025 đến 30/04/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 563,7 537,8 25.900
Giờ cao điểm 1.000 295,8 284,2 11.600
Giờ thấp điểm 1.000 90,9 83,5 7.400

Tổng: 44.900

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.896 25.900 49.106.400

Khung giờ cao điểm 3.474 11.600 40.298.400
Khung giờ thấp
điểm

1.241 7.400 9.183.400

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 44.900
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 98.588.200
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 7.887.056
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 106.475.256

Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm năm
mươi sáu đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
106.475.256 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 06/05/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 01/05/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 584959GG9XJ)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000573
ID hóa đơn: 584975

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 5/2025 (9 ngày từ 01/05/2025 đến 09/05/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 592,2 563,7 28.500
Giờ cao điểm 1.000 309,2 295,8 13.400
Giờ thấp điểm 1.000 99,2 90,9 8.300

Tổng: 50.200

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.896 28.500 54.036.000

Khung giờ cao điểm 3.474 13.400 46.551.600
Khung giờ thấp
điểm

1.241 8.300 10.300.300

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 50.200
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 110.887.900
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 8.871.032
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 119.758.932

Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn chín
trăm ba mươi hai đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
119.758.932 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 17/05/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 12/05/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 584975TG9S4)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000597
ID hóa đơn: 584999

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 5/2025 (11 ngày từ 10/05/2025 đến 20/05/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 631,3 592,2 39.100
Giờ cao điểm 1.000 328,4 309,2 19.200
Giờ thấp điểm 1.000 110,8 99,2 11.600

Tổng: 69.900

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 39.100 77.691.700

Khung giờ cao điểm 3.640 19.200 69.888.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 11.600 15.080.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 69.900
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 162.659.700
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 13.012.776
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 175.672.476

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn bốn
trăm bảy mươi sáu đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
175.672.476 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 27/05/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 22/05/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 584999ENZJ2)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000644
ID hóa đơn: 585046

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 5/2025 (11 ngày từ 21/05/2025 đến 31/05/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 675,2 631,3 43.900
Giờ cao điểm 1.000 348,9 328,4 20.500
Giờ thấp điểm 1.000 124 110,8 13.200

Tổng: 77.600

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 43.900 87.229.300

Khung giờ cao điểm 3.640 20.500 74.620.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 13.200 17.160.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 77.600
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 179.009.300
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 14.320.744
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 193.330.044

Bằng chữ: Một trăm chín mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn không trăm
bốn mươi bốn đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
193.330.044 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 07/06/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 02/06/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 585046E1GBA)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000716
ID hóa đơn: 595039

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 6/2025 (10 ngày từ 01/06/2025 đến 10/06/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 711,1 675,2 35.900
Giờ cao điểm 1.000 365,5 348,9 16.600
Giờ thấp điểm 1.000 134,8 124 10.800

Tổng: 63.300

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 35.900 71.333.300

Khung giờ cao điểm 3.640 16.600 60.424.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 10.800 14.040.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 63.300
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 145.797.300
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 11.663.784
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 157.461.084

Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn không
trăm tám mươi bốn đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
157.461.084 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 18/06/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 13/06/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 595039IFRCR)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000744
ID hóa đơn: 595066

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 6/2025 (10 ngày từ 11/06/2025 đến 20/06/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 751,5 711,1 40.400
Giờ cao điểm 1.000 384,6 365,5 19.100
Giờ thấp điểm 1.000 146,9 134,8 12.100

Tổng: 71.600

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 40.400 80.274.800

Khung giờ cao điểm 3.640 19.100 69.524.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 12.100 15.730.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 71.600
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 165.528.800
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 13.242.304
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 178.771.104

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi mốt nghìn một
trăm lẻ bốn đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
178.771.104 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 28/06/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 23/06/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 595066N3J06)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000778
ID hóa đơn: 595102

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 6/2025 (10 ngày từ 21/06/2025 đến 30/06/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 786,8 751,5 35.300
Giờ cao điểm 1.000 399,1 384,6 14.500
Giờ thấp điểm 1.000 157,4 146,9 10.500

Tổng: 60.300

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 35.300 70.141.100

Khung giờ cao điểm 3.640 14.500 52.780.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 10.500 13.650.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 60.300
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 136.571.100
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 10.925.688
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 147.496.788

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn bảy
trăm tám mươi tám đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
147.496.788 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 06/07/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 01/07/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 595102VTSTW)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, Thành
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000848
ID hóa đơn: 595196

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh
Bình Phước, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 7/2025 (10 ngày từ 01/07/2025 đến 10/07/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 823,4 786,8 36.600
Giờ cao điểm 1.000 416,2 399,1 17.100
Giờ thấp điểm 1.000 169,1 157,4 11.700

Tổng: 65.400

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 36.600 72.724.200

Khung giờ cao điểm 3.640 17.100 62.244.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 11.700 15.210.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 65.400
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 150.178.200
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 12.014.256
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 162.192.456

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu một trăm chín mươi hai nghìn bốn
trăm năm mươi sáu đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
162.192.456 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 19/07/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 14/07/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 595196OGR6U)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000874
ID hóa đơn: 595244

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 7/2025 (10 ngày từ 11/07/2025 đến 20/07/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 856,2 823,4 32.800
Giờ cao điểm 1.000 429,8 416,2 13.600
Giờ thấp điểm 1.000 180,7 169,1 11.600

Tổng: 58.000

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 32.800 65.173.600

Khung giờ cao điểm 3.640 13.600 49.504.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 11.600 15.080.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 58.000
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 129.757.600
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 10.380.608
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 140.138.208

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu một trăm ba mươi tám nghìn hai trăm lẻ
tám đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
140.138.208 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 27/07/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 22/07/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 5952445MJWG)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
MST: 3801200768
Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

02713818199

Ký hiệu: 1K25TSP
Số: 00000908
ID hóa đơn: 595276

HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hoá đơn điện tử)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE
Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Điện thoại: 0968578558
Email:

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Mã số thuế: 3801311186
Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng

Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Mục đích sử dụng điện: Cho thuê nhà xưởng

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 7/2025 (11 ngày từ 21/07/2025 đến 31/07/2025)

MÃ ĐIỂM ĐO CÔNG TƠ
ĐO ĐẾM

HỆ SỐ
NHÂN

CHỈ SỐ
MỚI

CHỈ SỐ
CŨ

ĐIỆN TIÊU
THỤ (kWh)

SP000038P01 22140405
Giờ bình thường 1.000 891,1 856,2 34.900
Giờ cao điểm 1.000 447,7 429,8 17.900
Giờ thấp điểm 1.000 191,1 180,7 10.400

Tổng: 63.200

KHUNG GIỜ MUA
ĐIỆN

ĐƠN GIÁ
(đồng/kWh)

SẢN LƯỢNG
(kWh)

THÀNH TIỀN
(đồng)

Điểm đo: SP000038P01
Khung giờ bình
thường

1.987 34.900 69.346.300

Khung giờ cao điểm 3.640 17.900 65.156.000
Khung giờ thấp
điểm

1.300 10.400 13.520.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh): 63.200
Tổng tiền điện chưa thuế (đồng): 148.022.300
Thuế suất GTGT: 8%
Tiền thuế GTGT (đồng): 11.841.784
Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 159.864.084

Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn
không trăm tám mươi bốn đồng chẵn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mã khách hàng
SP000038

Số tiền thanh toán
159.864.084 đồng

Hạn thanh toán
Trước ngày 09/08/2025

Ngân hàng chuyển khoản tiền điện:
1055076789 - Ngân hàng TMCP
Ngoại Thương Việt Nam
(VietcomBank) – CN Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

02713819379/02713818199
http://spjc.vn/

dienluccongnghiepmiennam@gmail.com

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Ký ngày 04/08/2025

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng, MST: 0105795850, SĐT: 02433666622
Thông tin tra cứu truy cập tại: hddtes78portal.hilo.com.vn , mã tra cứu: 595276X5TB5)

http://hddtes78portal.hilo.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng CP Thương Mại Ngoại Thương Việt Nam- CN Bình Phước.

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Điện Sản Xuất 3 Mức Giá Hạ Thế

Kỳ thanh toán: Kỳ 1 - 8/2025 từ ngày 31/07/2025 đến ngày 10/08/2025 Hạn thanh toán: 18/08/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:66.500

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 13 tháng 08 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000025

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Giờ bình thường 1.987 37.100 73.717.700

Giờ cao điểm 3.640 17.000 61.880.000

Giờ thấp điểm 1.300 12.400 16.120.000

Tiền điện: 151.717.700

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 12.137.416

Tổng tiền thanh toán: 163.855.116

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn một trăm mười sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: XWHGI_V054QJ

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 928,2 891,1 37.100

Giờ cao điểm 1.000 464,7 447,7 17.000

Giờ thấp điểm 1.000 203,5 191,1 12.400

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 13/08/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=XWHGI_V054QJ


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Điện Sản Xuất 3 Mức Giá Hạ Thế

Kỳ thanh toán: Kỳ 2 - 8/2025 từ ngày 11/08/2025 đến ngày 20/08/2025 Hạn thanh toán: 27/08/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:70.700

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 22 tháng 08 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000048

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 38.900 77.294.300

Khung giờ cao điểm 3.640 19.500 70.980.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 12.300 15.990.000

Tiền điện: 164.264.300

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 13.141.144

Tổng tiền thanh toán: 177.405.444

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm linh năm nghìn bốn trăm bốn mươi tư đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: WGHPI17B6DJ_

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 967,1 928,2 38.900

Giờ cao điểm 1.000 484,2 464,7 19.500

Giờ thấp điểm 1.000 215,8 203,5 12.300

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 22/08/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=WGHPI17B6DJ_


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ 3 - 9/2025 từ ngày 21/08/2025 đến ngày 31/08/2025 Hạn thanh toán: 06/09/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:77.000

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 01 tháng 09 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000075

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 43.100 85.639.700

Khung giờ cao điểm 3.640 19.200 69.888.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 14.700 19.110.000

Tiền điện: 174.637.700

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 13.971.016

Tổng tiền thanh toán: 188.608.716

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi tám triệu sáu trăm linh tám nghìn bảy trăm mười sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 3JHMTP2523W5

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 1.010,2 967,1 43.100

Giờ cao điểm 1.000 503,4 484,2 19.200

Giờ thấp điểm 1.000 230,5 215,8 14.700

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 01/09/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3JHMTP2523W5


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện:

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ 1 - 9/2025 từ ngày 01/09/2025 đến ngày 10/09/2025 Hạn thanh toán: 17/09/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:58.700

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 12 tháng 09 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000151

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 33.600 66.763.200

Khung giờ cao điểm 3.640 15.000 54.600.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 10.100 13.130.000

Tiền điện: 134.493.200

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 10.759.456

Tổng tiền thanh toán: 145.252.656

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: B1HNT7NJ7GR_

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 1.043,8 1.010,2 33.600

Giờ cao điểm 1.000 518,4 503,4 15.000

Giờ thấp điểm 1.000 240,6 230,5 10.100

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 12/09/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=B1HNT7NJ7GR_


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện:

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ 2 - 9/2025 từ ngày 10/09/2025 đến ngày 20/09/2025 Hạn thanh toán: 27/09/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:72.600

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 22 tháng 09 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000196

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 40.100 79.678.700

Khung giờ cao điểm 3.640 19.500 70.980.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 13.000 16.900.000

Tiền điện: 167.558.700

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 13.404.696

Tổng tiền thanh toán: 180.963.396

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu chín trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm chín mươi sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: JPH5TNX4N6JV

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 1.083,9 1.043,8 40.100

Giờ cao điểm 1.000 537,9 518,4 19.500

Giờ thấp điểm 1.000 253,6 240,6 13.000

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 22/09/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=JPH5TNX4N6JV


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ 3 - 9/2025 từ ngày 21/09/2025 đến ngày 30/09/2025 Hạn thanh toán: 06/10/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:68.900

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 01 tháng 10 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000250

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 39.600 78.685.200

Khung giờ cao điểm 3.640 17.000 61.880.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 12.300 15.990.000

Tiền điện: 156.555.200

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 12.524.416

Tổng tiền thanh toán: 169.079.616

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu không trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm mười sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: _9HLCRZLQAMW

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 1.123,5 1.083,9 39.600

Giờ cao điểm 1.000 554,9 537,9 17.000

Giờ thấp điểm 1.000 265,9 253,6 12.300

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 01/10/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_9HLCRZLQAMW


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ 1 - 10/2025 từ ngày 01/10/2025 đến ngày 10/10/2025 Hạn thanh toán: 18/10/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:74.700

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 13 tháng 10 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000320

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 41.800 83.056.600

Khung giờ cao điểm 3.640 19.400 70.616.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 13.500 17.550.000

Tiền điện: 171.222.600

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 13.697.808

Tổng tiền thanh toán: 184.920.408

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi tư triệu chín trăm hai mươi nghìn bốn trăm linh tám đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 3JH3CP6A7NMK

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 1.165,3 1.123,5 41.800

Giờ cao điểm 1.000 574,3 554,9 19.400

Giờ thấp điểm 1.000 279,4 265,9 13.500

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 13/10/2025

1/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3JH3CP6A7NMK


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ 2 - 10/2025 từ ngày 10/10/2025 đến ngày 20/10/2025 Hạn thanh toán: 26/10/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:67.200

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 21 tháng 10 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000350

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 38.600 76.698.200

Khung giờ cao điểm 3.640 16.600 60.424.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 12.000 15.600.000

Tiền điện: 152.722.200

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 12.217.776

Tổng tiền thanh toán: 164.939.976

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi tư triệu chín trăm ba mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 85H0CMPPE708

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 1.203,9 1.165,3 38.600

Giờ cao điểm 1.000 590,9 574,3 16.600

Giờ thấp điểm 1.000 291,4 279,4 12.000

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 21/10/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=85H0CMPPE708


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Mã số thuế: 3801200768

Địa chỉ: Lô 81, đường 3A, khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0911220519

Số tài khoản: 1055076789 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Bình Phước

Khách hàng: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE Mã khách hàng: SP000038

Địa chỉ: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0968578558 Email:

Mã số thuế: 3801311186

Địa chỉ sử dụng điện: Lô F1,F3 khu B, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mục đích sử dụng điện: Sản Xuất

Kỳ thanh toán: Kỳ 3 - 10/2025 từ ngày 21/10/2025 đến ngày 31/10/2025 Hạn thanh toán: 06/11/2025

Mã điểm đo: SP000038P01 Công tơ đo đếm: 22140405

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

Tổng:83.600

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 01 tháng 11 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TTM

Số: 00000398

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

Khung giờ mua điện Đơn giá (đồng/kWh) Sản lượng (kWh) Thành tiền (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 47.100 93.587.700

Khung giờ cao điểm 3.640 22.200 80.808.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 14.300 18.590.000

Tiền điện: 192.985.700

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 15.438.856

Tổng tiền thanh toán: 208.424.556

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm linh tám triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn năm trăm năm mươi sáu đồng

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: JPHWHNEBEDGL

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Khung giờ Hệ số nhân Chỉ số mới Chỉ số cũ Điện tiêu thụ

Giờ bình thường 1.000 1.251,0 1.203,9 47.100

Giờ cao điểm 1.000 613,1 590,9 22.200

Giờ thấp điểm 1.000 305,7 291,4 14.300

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Ký ngày: 01/11/2025
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=JPHWHNEBEDGL


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  02/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00054432

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

3058 2515 543 23.728 12.884.304 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  12,884,304 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     644,215 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       1,288,430 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     14.816.949 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Mười bốn triệu tám trăm mười sáu nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chẵn.

KD 543

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  09/02/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  03/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00091445

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

3629 3058 571 23.728 13.548.688 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  13,548,688 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     677,434 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       1,354,869 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     15.580.991 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Mười năm triệu năm trăm tám mươi nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng chẵn.

KD 571

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  09/03/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  04/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00128815

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

4733 3629 1.104 23.728 26.195.712 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  26,195,712 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     1,309,786 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       2,619,571 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     30.125.069 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Ba mươi triệu một trăm hai mươi lăm nghìn không trăm sáu mươi chín đồng chẵn.

KD 1.104

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  09/04/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  05/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00164091

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

5502 4733 769 15.871 12.204.799 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  12,204,799 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     610,240 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       1,220,480 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     14.035.519 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Mười bốn triệu không trăm ba mươi lăm nghìn năm trăm mười chín đồng chẵn.

SX 769

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  09/05/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  06/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00206732

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

6208 5502 706 15.871 11.204.926 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  11,204,926 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     560,246 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       1,120,493 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     12.885.665 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Mười hai triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm sáu mươi lăm đồng chẵn.

SX 706

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  10/06/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  07/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00227120

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

7054 6208 846 15.871 13.426.866 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  13,426,866 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     671,343 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       1,342,687 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     15.440.896 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Mười năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn tám trăm chín mươi sáu đồng chẵn.

SX 846

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  24/07/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  08/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00285896

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

7548 7054 494 15.871 7.840.274 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  7,840,274 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     392,014 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       784,027 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     9.016.315 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Chín triệu không trăm mười sáu nghìn ba trăm mười năm đồng chẵn.

SX 494

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  09/08/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  09/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00306496

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

8229 7548 681 15.871 10.808.151 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  10,808,151 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     540,408 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       1,080,815 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     12.429.374 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Mười hai triệu bốn trăm hai mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi bốn đồng chẵn.

SX 681

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  13/09/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 216 Đ. Nguyễn Văn Linh- KP. Phú Tân - Phường
Bình Phước- Tỉnh Đồng Nai
Mã số thuế: 3800228182

THÔNG BÁO TIỀN NƯỚC
Tháng  10/2025

(Không thay thế hoá đơn tiền nước )   

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K25TCN
Số: 00366276

Tên khách hàng: Công ty TNHH FC Furniture  Mã số khách hàng: 50517153
Địa chỉ: Lô F1,  F3 Khu B,  Khu Công Nghiệp Bắc  Đồng Phú,  Xã Đồng Phú,  tỉnh     
Đồng Nai

Đối tượng: SX1

Tài khoản: Mã số thuế: 3801311186
CHỈ SỐ
T HÁNG

NÀY

CHỈ SỐ
T HÁNG
T RƯỚC

KHỐI LƯỢNG T IÊU
T HỤ (m3)

ĐỊNH M ỨC T IÊU T HỤ (m3)    ĐƠN GIÁ T HÀNH T IỀN 

8768 8229 539 15.871 8.554.469 ₫
CỘNG T IỀN HÀNG:  8,554,469 ₫
T huế suất  GT GT : 5%     427,723 ₫

Phí BVM T  đối với nư ớc t hải s inh hoạt : 10%       855,447 ₫
T ỔNG CỘNG T IỀN T HANH T OÁN:     9.837.639 ₫

Số t iền viết  bằng chữ :     Chín triệu tám trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín đồng chẵn.

SX 539

Quý khác h hàng lưu ý: 
- Đề nghị quý khách hàng thanh toán tiền nước chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi
nhận được thông báo
- Link tải hoá đơn điện tử: khachhang.bpwaco.com.vn

Ngày kí  09/10/2025

C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3. Hợp đồng thu gom chất thải 









































6 = 4 x 554321

Thành tiềnĐơn giáSố lượngĐơn vị tínhTên hàng hóa, dịch vụSTT

0000001:Số

1C26TKB:Ký hiệu

Ngày 05 tháng 01 năm 2026

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

6502 453 051  Ngân Hàng BIDV - Chi Nhánh Bình Dương:Số tài khoản

02742 461 577        Email: htxdvmtkhanhbinh@gmail.com:Điện thoại

Thửa đất số 43, Tờ bản đồ số 36, Khu phố Phước Chánh, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh:Địa chỉ

3702626964:Mã số thuế

 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KHÁNH BÌNH

:Số tài khoảnTiền mặt/Chuyển khoản:Hình thức thanh toán

Lô F1, F3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam:Địa chỉ

3801311186:Mã số thuế

CÔNG TY TNHH FC FURNITURE:Tên đơn vị

:Họ tên người mua hàng

3.600.000Phí thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt1

Ba triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồngSố tiền viết bằng chữ  :

3.888.000Tổng cộng tiền thanh toán :

288.000Tiền thuế GTGT :8%Thuế suất GTGT :

3.600.000Cộng tiền hàng :

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ký ngày

Ký bởi:  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI
TRƯỜNG KHÁNH BÌNH

Document No Sign

Cung cấp giải pháp HĐĐT: Công Ty CP Chữ Ký Số Vi Na, MST:0309612872, website: ehd.smartsign.com.vn, hotline:19006276 - 19006676



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC - CHI NHÁNH TÂY NINH

Mã số thuế: 3600630665-004

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Truông Mít, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Số tài khoản: 225566699 - Techcombank - Chi nhánh Biên Hòa, Đồng Nai

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH FC FURNITURE

Mã số thuế: 3801311186

MSĐVCQHVNS:

Địa chỉ: Lô F1, F3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Căn cước công dân: Số hộ chiếu:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 05 tháng 01 năm 2026

Mã CQT:

Ký hiệu: 1C26TTP

Số: <Chưa cấp số>

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thuế suất

GTGT

Tiền thuế
GTGT

 Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải

1 Bao bì cứng thải bằng kim loại có chứa ΤΡΝΗ Kg 415 2.500 1.037.500 8% 83.000

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa ΤΡΝΗ Kg 1.200 2.500 3.000.000 8% 240.000

3 Giẻ lau dính dầu nhớt, hoá chất Kg 100 2.500 250.000 8% 20.000

4 Keo thải Kg 2.100 2.500 5.250.000 8% 420.000

5 Thùng phuy sắt 200L Kg 130 2.500 325.000 8% 26.000

6 Chất thải công nghiệp Kg 2.000 1.500 3.000.000 8% 240.000

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không chịu thuế GTGT:

Thuế suất 0%:

Thuế suất 5%:  

Thuế suất 8%: 12.862.500 1.029.000 13.891.500

Thuế suất 10%:

Tổng cộng: 12.862.500 1.029.000 13.891.500

Số tiền viết bằng chữ: Mười ba triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn năm trăm đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu:

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi:

Ký ngày:

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu


Phụ lục 4. Thông tin an toàn hóa chất 



CONG TY TNHH VIET KHANG THAM 

Material Safety Data Sheet MSDS 201 

一、Tên mặt hàng và thông tin nhà sản xuất

Tên mặt hàng  ：EVA emulsion

      Mã sản phẩm：KS-201 
Địa chỉ số điện thoại ,thông tin nhà cung cấp:LO A1-3(KHU A4) DUONG D9,KCN RACH BAP , X.AN TAY , TX 

BEN CAT,T.BINH DUONG, VIET NAM.    Tel: 0274-3886288/3586776   FAX：0274-3886289      

Tell/Fax ：0274-3886288/3886289 

二、Thông tin nhận dạng thành phần 

Chất tinh khiết 

Tên tiếng anh ： 

Tên đồng nghĩa ：--- 

Số đăng kí CAS (CAS No.)：--- 

Tỉ lệ phần trăm thành phần chất nguy hiểm ：--- 

 Hổn hợp  : 

tính chất hóa học： 

Tên tiếng Việt và tiếng anh Nồng độ,Phạm vi nồng đồ(%) Số đăng kí CAS 
Hazardous Components Name Concentration / Percentage CAS No. 

Nhựa vinyl axetat etylen/ EVA 55 – 59% 24937-78-8 

Nước /  H2O 38 – 42% 7732-18-5 

Toluene 8-10% 108-88-3 

三、Thông tin về chất nguy hại   
Tác động nguy hại quan trọng nhất: 

Cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe ：không

Tác động về môi trường và nguồn nước：O nhiễm nguồn nước

Nguy hại về vật lí và hóa học ：Không

Nguy hại đặc biệt：Không 

Triệu chứng đặc biệt : Không 

Phân loại nguy hại vật liệu ：Không 

四、Phương pháp sơ cấp cứu   
Phương pháp sơ cứu tùy theo quy trình tiếp xúc 
Hít vào ：Không  
˙Tiếp xúc ngoài da : Dùng nước ,vòi xịt nhanh chóng rữa sạch . 
˙Tiếp xúc mắt ：Dùng nước ,vòi xịt nhanh chóng rữa sạch. ˙

 Nuốt phải ：nên nôn ói ra 
Tác hai và mối nguy hại nghiêm trọng ：Không 
Phòng vệ cho người cấp cứu ：Không

Nhắc nhở cho bác sĩ：có thành phần nhựa 

五、Biện pháp chữa cháy  



 

CONG TY TNHH VIET KHANG THAM 
 

 
 

Chất chữa cháy: nước ,carbon ,bình chữa cháy  
Suitable Extinguishing Media：H2O, CO2, dry chemical powder 

 

Nguy hại từ sản phẩm tự phát sinh：có khí CO, CO2, 
Special Exposure Hazards：Formation of CO,CO2 

 

Quy trình phòng cháy đặc biệt：Không 
 

Thiết bị bảo vệ đặc biệt : mang mặt nạ chống độc  
Special Protection Equipment：Wear respiratory protection equipment.  

 

6．Biện pháp xử lí những sự cố đột ngột gây rò rỉ  

Các biện pháp giảm nhẹ tai nạn 

Biện pháp phòng ngừa cá nhân Bảo vệ cá nhân: Mang găng tay cao su 

Bảo vệ môi trường: Ngăn chặn sự xâm nhập vào hệ thống nước thải gây ô nhiễm 

Phương pháp làm sạch: Thấm bằng chất hấp phụ và xúc vào xô để xử lý tiếp 

 

7.Bảo quản và cách xử lý  

An toàn Xử lý và Lưu trữ Xử lý: Không  

Bảo quản:  để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp 

.   

 8．Tránh tiếp xúc hoặc bảo vệ cơ thể người   

Yêu cầu bảo vệ mắt : Đeo kính bảo vệ mắt   

Yêu cầu về bao tay : Cần đeo bao tay an toàn   

Yêu cầu đối với quần áo lao động : Mặc những loại quần áo có thể chống tiếp xúc trực tiếp 

với da.   

         Yêu cầu về  vệ sinh : rữa sạch tay sau khi tác nghiệp  

9．Tính vật lý và tính hóa học  

        Trạng thái vật lý : Dạng nước               

Màu sắc : Trắng  sữa  

Mùi vị : Không   

pH : 4.0-6.0 

Nhiệt độ làm mềm : Khoảng 100 độ c   

Điểm chớp nháy : Không 

Giới hạn cháy nổ : Không    

Mật độ tương đối : Không   

Áp xuất hơi : Không 

  

10.Tính ổn định và hoạt tính phản ứng   

Tính ổn định : Ổn định   

Các phản ứng nguy hiểm có thể xảy ra trong các điều kiện đặc biệt: nhiệt phân ở nhiệt độ 

cao (200 ° C) 

Các chất cần tránh: Tương kỵ: Tránh xa các loại thực phẩm, axit và kiềm 

Các điều kiện cần tránh: Tránh nhiệt độ trên 40oC và dưới 0oC 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: CO và CO2  

11.Thông tin độc tính   

Để lại các bệnh mãn tính trong thời gian dài : Không   

Tác hại khi tiếp xúc lâu dài : Không   

Bộ phận dễ bị tổn thương : Không    

                                                                                       

  

12．Thông tin sinh thái   

Khả năng Tác động Môi trường : Có thể gây ô nhiễm nước và mặt đất 
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13．Các vấn đề khi thanh lý keo   

Cách xử lý : Nên được xử lý tại đơn vị thiêu hủy phù hợp tuân thủ theo các quy định chính thức 

của địa phương 

  

14．Vấn đề vận chuyển   

Là sản phẩm vô hại   

Quy định vận chuyển nội địa. Không phải hàng nguy hiểm.  

Các biện pháp vận chuyển đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa: Để xa thực phẩm, axit và 

kiềm,  

và đặt ở nhiệt  độ 5 ~ 40 ℃ 
 15．Thông tin về các quy định 

Áp dụng Quy định: Đài Loan EPA TSCA: Sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu về Kiểm soát Chất 

độc hại. 

EPA Sara TitleⅢ cấp độ nguy hiểm: Không có. 
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  BẢNG THÔNG SỐ AN TOÀN 

              MSDS  2025 

日期：2025 年 1 月 

1. TÊN SẢN PHẨM VÀ NHÀ SẢN XUẤT 

Tên sản phẩm: KEO SỮA  

Mã sản phẩm: KS-315 

Tên nhà sản xuất/ Nhà cung ứng: CÔNG TY TNHH VIỆT KHANG THÂM   

  Địa chỉ :Lô A1-3 ( khu A4 ),Đường D9,Khu Công Nghiệp Rạch Bắp,P An Tây,TP Bến Cát,Tỉnh 

Bình Dương,Việt Nam.     Tel: (0274) 3886288      Fax: (0274) 3886289 

 
Điện thoại khẩn cấp/Fax: (0274) 3886288/3886289 

 
2 THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT TRONG HỖN HỢP 

Thành phần hóa học：polyvinyl alcohol        20% 

            Resin PVA,                5% 

             Kaolinit                 10% 

            Calcium carbonate             5% 

            deionized water               60% 

3.THÔNG TIN VỀ CHẤT NGUY HIỂM 

Nguy hiểm đối với người và môi trường： 

Dùng với mục đích quy định là không  nguy hiểm đến sức khỏe  

4.BIỆN PHÁP SƠ CỨU 

Các biện pháp thông thường：cởi bỏ quần áo dính keo，nếu ảnh hưởng đến sức khỏe cần nhanh 

chóng đưa đến bệnh viện cứu chửa 

-Trường hợp hít phải：cần phải đưa đến nơi thoáng khí ，nếu ảnh hưởng đến sức khỏe cần nhanh 

chóng đưa đến bệnh viện cứu chửa 

-Trường hợp tiếp xúc vào da：nhanh chóng dùng nước và xà phòng vệ sinh sạch sẽ 。 

-Trường hợp nuốt phải ：nếu nuốt phải cần nhanh chóng súc mieng ，uống nhiều nước，sau đó đua 

đến bệnh viện gần nhất。 

5.BIỆN PHÁP PHÒNG CHỮA CHÁY 

-Tất cả các vật phẩm chửa cháy thông thường đều sử dụng được  

-Lưu trình chửa cháy đặc biệt ：không có 

-Thiết bị bảo hộ phòng cháy：mặt nã chống độc ，bình dưỡng khí 

-Nguy hại từ sản phẩm tự phát sinh ：khi ở nhiệt độ cao，sản phẩm sẽ không tự phát cháy，

nhưng sẽ bị bốc hơi keo ，sau khi bốc hơi hết，chất rắn sẽ phát cháy sản sinh cacbon dioxit。 

6. XỬ LÍ RÒ RĨ 

Phòng hộ cá nhân：tránh tiếp xúc với da và mắt 。 

Các bước vệ sinh：rò rỉ số lượng lớn cần tập trung lai để báo phế ,không được đỗ xuống ống thoát 

nước .cần dựa theo quy dinh của nhà nước để xử lí 

Cái khác ： 

Tránh đạp làm rò rỉ，trơn trược。 

7 TÁC NGHIỆP VÀ BẢO LƯU 

Tác nghiệp thông thường： 
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Tránh tiếp xúc vào mắt、da hoặc quần áo； 

Không được uống； 

Sử dụng nơi có không khí thoáng mát  

Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ 。 

   Bảo lưu： 

   Bảo lưu ở nhiệt độ từ 5-40 độ ；khi không sử dụng cần đậy kín、 

8 Bảo hộ cơ thể và ngăn ngừa tiếp xúc 

Bảo hộ tay ：găng tay bảo hộ 

Bảo hộ mắt：Đeo kính bảo hộ  

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da 。 

9 TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ VẬT LÍ 

Vật thể：dạng kem  

Màu sắc: màu trắng sữa 

Mùi vị ：có mùi chua 

Độ PH：4-6 

Nhiệt Độ sôi ：100℃， 

Tỉ trọng ：1.11-1.15 

Độ dính ：13000-18000cps 

Tan chảy trong nước        

10 TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG  

Điều kiện cần tránh ： 

Phân hủy nhiệt ：nếu sử dụng đúng ，sẽ không phân hủy  

Chất phân hủy nguy hiểm: nếu sử dụng đúng ,sẽ không phân hủy 

Chất cấm：không sút ăn mòn (ví dụ axit sulfuric, axit photphoric) 'ăn da, chất oxi hóa mạnh (ví 

dụ hydrogen peroxide, thuốc tím),  

11 ĐỘC HẠI  

Nếu dựa theo hướng dẫn để sử dụng và xử lí  ，căn cứ theo tài liệu hiện tại và kinh nghiệm 

của chúng tôi thì sản phẩm nảy không ảnh hưởng đến sức khỏe。 

12 SINH THÁI HỌC 

Tính phân hủy：không phân hủy trong moi trường tự nhiên。 

Tính độc hại ：không gây hại 。 

Cái khác：không có tác dụng ngăn chan vi khuẩn trong hệ thống xử lí nước thải 。 

Không thể thải ra nguổn nước thải，môi trường đất cát。 

13 XỬ LÍ CHẤT THẢI  

Dựa theo quy định của nhà nước và địa phương tiến hành thu hồi 、đốt hoặc chôn xử lí đúng 

nơi quy định  

14 VẬN CHUYỆN 

Dựa theo quy dịnh vận chuyển thì hàng này không phải là hàng nguy hiểm 

15 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

Nếu rò rỉ số lượng lớn sẽ dẩn đến ô nhiễm mức độ nhẹ。Hàng này không phải la hàng nguy 

hiểm nên dựa theo chính sách hàng hóa học bình thường 。 

16 CÁI KHÁC 

Các thông tin trên là tài liệu cơ bản hiện tại mà chúng tôi thu thập được 。 
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                 BẢNG THÔNG SỐ AN TOÀN 

                                                                MSDS  2025 

1.TÊN SẢN PHẨM VÀ NHÀ SẢN XUẤT 

Tên sản phẩm：Keo vàng  

Mã sản phẩm: KS-2365 

Tên nhà sản xuất/ Nhà cung ứng: CÔNG TY TNHH VIỆT KHANG THÂM   

Địa chỉ :Lô A1-3 ( khu A4 ),Đường D9,Khu Công Nghiệp Rạch Bắp,P An Tây,TP Bến Cát,Tỉnh 

Bình Dương,Việt Nam.     Tel: (0274) 3886288      Fax: (0274) 3886289 

2. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT TRONG HỖN HỢP 

     Polyvinyl alcohol solution: 30%～40% 

      Polyvinyl acetate polymer: 40% to 45% 

      Filler: 15%～20% 

      Deionized water: 10% to 15% 

      color powder : 0.01%～0.05% 

3.THÔNG TIN VỀ CHẤT NGUY HIỂM 

Nguy hiểm đối với người và môi trường： 

Dùng theo chỉ định là không ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường   

4.BIỆN PHÁP SƠ CỨU 

Lời khuyên chung: Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và đi khám càng sớm càng tốt nếu có ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe 

Hít phải: Di chuyển đến nơi thoáng khí và thăm khám bác sĩ nếu thấy biểu hiện không khỏe 

 Tiếp xúc với da: Rửa ngay vùng bị ảnh hưởng bằng nước và xà phòng. 

    Vô tình nuốt phải: Nếu nuốt phải, súc miệng ngay lập tức, uống nhiều nước và đến cơ sở y tế. 

 

5.BIỆN PHÁP PHÒNG CHỮA CHÁY 

Phương tiện chữa cháy: Tất cả các vật liệu chữa cháy thông thường đều phù hợp 

Quy trình chữa cháy đặc biệt: Không yêu cầu quy trình chữa cháy đặc biệt 

Phương tiện bảo hộ chữa cháy: mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí 

Nguy hại từ sản phẩm tự phát sinh ：khi ở nhiệt độ cao，sản phẩm sẽ không tự phát cháy，  

nhưng sẽ bị bốc hơi keo ，sau khi bốc hơi hết，chất rắn sẽ phát cháy sản sinh cacbon dioxit。 

 

6.XỬ LÍ RÒ RĨ 

 

Phòng hộ cá nhân：tránh tiếp xúc với da và mắt 。 

Các bước vệ sinh：rò rỉ số lượng lớn cần tập trung lai để báo phế ,không được đỗ xuống ống thoát 

nước .cần dựa theo quy dinh của nhà nước để xử lí 

Cái khác ： 

Tránh đạp làm rò rỉ，trơn trược。 

7 TÁC NGHIỆP VÀ BẢO LƯU 

Tác nghiệp thông thường： 

Tránh tiếp xúc vào mắt、da hoặc quần áo； 
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Không được uống； 

Sử dụng nơi có không khí thoáng mát  

Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ 。 

   Bảo lưu： 

   Bảo lưu ở nhiệt độ từ 5-40 độ ；khi không sử dụng cần đậy kín、 

8 Bảo hộ cơ thể và ngăn ngừa tiếp xúc 

Bảo hộ tay ：găng tay bảo hộ 

Bảo hộ mắt：Đeo kính bảo hộ  

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da 。 

9 TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ VẬT LÍ 

Vật thể：dạng kem  

Màu sắc: màu ngã vàng  

Mùi vị ：có mùi chua 

Độ PH：5-7 

Nhiệt Độ sôi ：100℃， 

Tỉ trọng ：1.05-1.1 

Độ dính ：13000-17000cps 

Tan chảy trong nước        

10 TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG  

Điều kiện cần tránh ： 

Phân hủy nhiệt ：nếu sử dụng đúng ，sẽ không phân hủy  

Chất phân hủy nguy hiểm: nếu sử dụng đúng ,sẽ không phân hủy 

Chất cấm：không sút ăn mòn (ví dụ axit sulfuric, axit photphoric) 'ăn da, chất oxi hóa mạnh (ví 

dụ hydrogen peroxide, thuốc tím), Borax hoặc axit boric một trong những thành phần này có 

thể tạo gel. 

11 ĐỘC HẠI  

Nếu dựa theo hướng dẫn để sử dụng và xử lí  ，căn cứ theo tài liệu hiện tại và kinh nghiệm 

của chúng tôi thì sản phẩm nảy không ảnh hưởng đến sức khỏe。 

Độc tính cấp tính: Độc tính cấp tính của các chất tương tự là rất thấp 

12 SINH THÁI HỌC 

Tính phân hủy：không phân hủy trong moi trường tự nhiên。 

Tính độc hại ：không gây hại 。 

Cái khác：không có tác dụng ngăn chan vi khuẩn trong hệ thống xử lí nước thải 。 

Không thể thải ra nguổn nước thải，môi trường đất cát。 

13 XỬ LÍ CHẤT THẢI  

Dựa theo quy định của nhà nước và địa phương tiến hành thu hồi 、đốt hoặc chôn xử lí đúng 

nơi quy định  

14 VẬN CHUYỂN 

Dựa theo quy dịnh vận chuyển thì hàng này không phải là hàng nguy hiểm 

15 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

Nếu rò rỉ số lượng lớn sẽ dẩn đến ô nhiễm mức độ nhẹ。Hàng này không phải la hàng nguy 

hiểm nên dựa theo chính sách hàng hóa học bình thường 。 

16 CÁI KHÁC 

Các thông tin trên là tài liệu cơ bản hiện tại mà chúng tôi thu thập được 。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 5. Kết quả quan trắc 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 6. Bản vẽ 
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